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VPTT: Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn là sách 

khuyến dạy tu thiện, giúp xây dựng lại và 

củng cố nền tảng căn bản làm người: 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Khổng giáo 

nhắm đến xây dựng con người quân tử 

lương thiện, xã hội đại đồng, mọi người 

giúp đỡ lẫn nhau không vị kỷ. Khoa cử, 

công danh nhằm tuyển chọn hiền tài, 

nhưng qua thời gian các tư tưởng nguyên 

thủy của Khổng Tử bị biến chất, lạm dụng, 

diễn dịch sai lạc; người đời dùng khoa cử, 

công danh như là phương cách tiến thân 

tìm hưởng thụ cho bản thân, trái hẳn tinh 

thần Đại Đồng nguyên thủy của Khổng Tử. 

Qua quyển Liễu Phàm Tứ Huấn chúng ta 

có thể thấy được con người không bị trói 
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buộc bởi vận mạng, và có thể sửa đổi vận 

mạng tốt đẹp hơn bằng cách làm thiện, tu 

đức khiêm nhường, gây tạo âm đức .... Hy 

vọng người đọc dùng tinh thần giải thoát 

vô ngã của Phật giáo để hành thiện, giúp 

mình và người cùng tu phước huệ, vượt 

qua vận mạng, đồng lên bờ giải thoát  
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Chương một : Thay đổi số mạng. 

Khổng tiên sinh bói số mạng  

Lúc ta (1) còn nhỏ, thân phụ mất sớm. 

Thân mẫu bảo ta “Nên bỏ con đường thi cử 

(2) làm quan mà nên chọn nghề thầy thuốc, 

vì nghề này vừa có thể sinh sống, vừa có 

thể giúp người. Hơn nữa, nếu hành nghề 
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giỏi sẽ có tiếng tăm. Đó cũng là ước muốn 

của cha con vậy.”  

Sau ta gặp một cụ già tại chùa Từ Vân, 

cụ râu dài oai nghi, phơi phới như tiên. Ta 

do đó cung kính chào hỏi. Cụ thấy ta bèn 

nói: “ Tướng ngươi có mạng làm quan, 

năm tới sẽ đậu Tú Tài, sao giờ này còn 

lang thang ở đây không lo học?” Ta trình 

bày nguyên do và đồng thời xin cụ cho biết 

tên họ và quê quán. Cụ nói: “ Ta họ 

Khổng, người Vân Nam. Ta được chân 

truyền quyển Hoàng-Cực-Số (3) của ông 

Thiệu. Ta biết môn này sau này sẽ truyền 

lại cho ngươi.” Ta mời cụ về nhà và kể lại 

cho mẹ. Mẹ dặn phải tiếp đãi tử tế và xem 

cụ đoán số ra sao. Cụ bói cho ta từ việc lớn 

đến việc nhỏ đều chính xác vô cùng. Làm 

ta ước mơ trở lại học văn và bàn với ông 

anh họ Thẩm Xứng. Ông anh nói: “ Thầy 

Úc Hải Cốc đang mở lớp học tại nhà ông 
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Thẩm Hữu Phu, anh sẽ gởi em đến đó học 

không thành vấn đề.” Ta bèn bái lạy thầy 

Úc làm thầy.  

Cụ Khổng lấy số cho ta như sau: Lúc 

còn là đồng sinh (4), sẽ thi ở Huyện đậu 

hạng 14, thi ở Phủ hạng 71 và thi ở Đề Đốc 

(5) hạng 9. Năm tới đi thi, quả thật cả ba 

nơi đều đậu hạng đúng y như tiên đoán của 

cụ.  

Cụ Khổng lấy thêm số tốt xấu suốt cuộc 

đời cho ta. Tiên đoán rằng, năm nào sẽ thi 

đậu hạng mấy, năm nào sẽ thi vào dự bị 

lẫm sinh (6), năm nào sẽ lên cống sinh. 

Sau khi lên cống sinh, đến năm nào sẽ 

được bổ nhiệm làm huyện trưởng trong 

tỉnh Tứ-Xuyên, nhưng chỉ làm được ba 

năm rưỡi rồi sẽ xin về hưu. Năm 53 tuổi, 

ngày 14 tháng 8, giờ Sửu, sẽ mất tại nhà. 

Tiếc rằng không con nối dõi. Ta cẩn thận 

ghi lại tất cả.  
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Từ đó về sau, mỗi lần thi cử đều đậu 

hạng không ngoài sự tiên đoán của cụ 

Khổng. Chỉ có một lần, cụ tiên đoán chừng 

nào phụ cấp lẫm sinh ta lên đến 91,5 thạch 

(7) gạo mới được lên cống sinh. Nhưng 

đến khi phụ cấp ta lên đến 70 thạch, quan 

Tông-Sư họ Đồ trong Đề đốc-học-viện đã 

xin cho ta lên dự bị cống sinh. Ta thầm 

nghi trong bụng rằng cách bói của cụ 

Khổng chưa chắc chính xác hoàn toàn.  

Nhưng sau đó quả thật vì cấp trên vắng 

mặt, quan thay thế tạm thời lúc đó là ông 

Dương, bác bỏ đơn xin này. Mãi cho đến 

năm Đinh Mão (1627), quan Tông-Sư Ân 

Thu Minh tình cờ xem lại những bài thi 

tuyển (8) còn sót lại nơi trường thi, thấy 

bài thi của ta xuất sắc mà tiếc rằng: “ Năm 

bài thi vấn đáp này đâu có thua những bài 

tấu nghị (9) trong triều đình. Ta nỡ nào để 

những học trò tài giỏi như thế mà chôn vùi 
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mãi trong phòng học.” Bèn chiếu theo đơn 

xin cũ, phê chuẩn cho ta lên dự bị cống 

sinh. Nếu tính luôn những trợ cấp từ trước 

đến giờ, vừa đúng 91,5 thạch.  

Kể từ đó ta càng tin theo số mạng an 

bài; mọi việc thăng quan tiến chức, giàu 

sang phú quý đều có thời có lúc của nó. Vì 

vậy ta an phận mặc đời đẩy đưa, chẳng 

mong cầu gì cả.  

Chú thích :  

(1) Liễu Phàm : họ Viên, hiệu Liễu 

Phàm, tên Huỳnh, tự Khôn Nghị. Người 

Giang Nam sông Ngô, đời Minh. Sanh 

năm 1535, mất năm 1609, hưởng 74 tuổi. 

Sống tại quê vợ ở tỉnh Triết Giang, huyện 

Gia Thiện. Lúc 16 tuổi đậu Tú tài, 33 tuổi 

đậu Cử nhân và 52 tuổi đậu Tiến sĩ. Ông 

viết lại 4 bài để dạy con của ông là Thiên 

Khải, sau này cũng đậu tiến sĩ.  
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 (2) Thi cử : Ngày xưa Trung Hoa lập 

chế độ thi cử để tuyển lựa người tài giỏi 

làm quan  

(3) Hoàng Cực số : Sách Hoàng Cực 

Kinh Thế Thư , tác giả là Thiệu Khang 

Thiết. Sách này căn cứ trên Kinh Dịch và 

số học để bói về thời thế đất nước cũng 

như vận mệnh của con người.  

(4) Đồng sinh : học sinh chưa thi đậu 

lần nào. Đồng sinh theo học ở tư thục (tiểu 

học tư nhân do một người thầy tổ chức tại 

địa phương). Sau đó đồng sinh sẽ thi tú tài. 

Tú tài phải thi ba nơi; huyện, phủ và Đề 

đốc (tỉnh). Cả 3 nơi đều đậu mới được gọi 

là đậu tú tài.  

(5) Đề đốc học viện : là bộ giáo dục cấp 

tỉnh. Các kỳ thi cử tú tài và cử nhân đều tổ 

chức tại đó.  

(6) Lẫm sinh : Học sinh sau khi đậu tú 

tài sẽ học ở Học-Cung (trường trung học 
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công lập địa phương) gọi là tiến học. 

Trong vòng 3 năm đầu phải trải qua 2 kỳ 

thi : Tuế khảo và Khoa khảo. Nếu thi đậu 

sẽ được liệt vào danh sách dự bị lẫm sinh 

gọi là bổ lẫm. Đợi cho đến khi nào có chỗ 

trống sẽ được đôn lên làm lẫm sinh. Kể từ 

lẫm sinh trở đi có thể hưởng phụ cấp gạo 

theo tiêu chuẩn. Lẫm sinh phải thi nhiều 

lần để lên cống sinh. Các kỳ thi đều tổ 

chức tại Đề đốc học viện. Thi đậu cống 

sinh sẽ coi như mãn khóa Học-Cung, gọi là 

xuất học hay xuất cống. Rồi lại phải lên 

thủ đô, vào Quốc Tử Giám để học tiếp và 

thi lên tiến sĩ.  

(7) 1 thạch = 100 lít (gao)  

(8) Bài thi tuyển : Những giám khảo 

trong Đề đốc học viện đều do triều đình bổ 

nhiệm xuống. Trong đó có một chánh chủ 

khảo, một phó chủ khảo và nhiều giám 

khảo phòng thi. Mỗi phòng thi có khoảng 
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từ 8 đến 18 thí sinh. Lúc chấm bài, giám 

khảo phòng thi tuyển lựa những bài xuất 

sắc cho chủ khảo chấm. Ngoài những bài 

chủ khảo đã chấm đậu, phần còn lại gọi là 

bài thi tuyển, trong đó có bài của ông Liễu 

Phàm.  

(9) Tấu nghị : Các quan trong triều đình 

mỗi khi muốn đề nghị chính sàch đều phải 

viết trên giấy để trình lên vua xét duyệt gọi 

là tấu nghị.  

Thuyết đổi vận mạng của thiền sư Vân-Cốc  

Sau khi xuất cống, ta lên Yến-Đô (1) 

học tiếp. Ở đó một năm, suốt ngày ngồi 

yên không học chữ nào. Đến năm sau Kỷ 

Tỵ (1629), ta trở về Nam-Ung (2). Nhân 

dịp Quốc-Tử-Giám (3) còn chưa khai 

giảng, ta lên núi Thê Hà thăm thiền sư 

Vân-Cốc Pháp-Hội (4). Ngồi trong phòng 
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đối diện với thiền sư suốt ba ngày đêm 

không chợp mắt.  

Sau sư hỏi : “ Sở dĩ con người không 

thể trở thành thánh nhân chỉ vì bị những 

vọng niệm lăn xăng trong lòng không 

ngừng trồi sụt quấy rầy mà thôi. Ngươi 

ngồi ba ngày mà không thấy khởi lên một 

vọng niệm nào, làm sao mà làm được như 

vậy?” Ta trả lời rằng : “ Vì sau khi Khổng 

tiên sinh bói số mạng con, con đã thấy 

cuộc đời sống chết vinh nhục đều do trời 

đã sắp đặt sẵn. Dù muốn dù không cũng 

chẳng thay đổi được gì. Suy nghĩ thêm 

cũng vậy thôi!”  

Chú thích:  

(1) Yến Đô : Nay tên là Bắc Kinh.  

(2) Nam Ung = Nam Kinh Bích Ung, 

nay gọi là Nam Kinh.  

(3) Quốc Tử Giám : Trường đại học 

công.  
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lập. Đặc biệt trong thời Minh, vì Nam 

Kinh từng là kinh đô nhà Minh, nhưng sau 

đó dời lên Bắc Kinh cho nên thời đó có 2 

kinh đô và 2 Quốc Tử Giám.  

(4) Thiền sư Pháp Hội : biệt hiệu Vân 

Cốc. Người Triết Giang. Người ta xưng 

ngài là tổ thiền tông Trung Hưng. Năm đó 

thiền sư 69 tuổi, Liễu Phàm 35 tuổi.  

Phải có sự chuyển biến mạnh mẽ  

Sư cười rằng : “ Ta tưởng ngươi là 

người xuất chúng, nào ngờ chỉ là phàm 

phu”. Ta không hiểu và hỏi tại sao ? Thiền 

sư trả lời rằng : “ Lòng người còn lăng 

xăng không yên, thì còn bị âm dương khí 

số (1) trói buộc, làm sao có thể bảo là 

không số mạng được ? Nhưng số mạng chỉ 

chi phối cho người thường, là những người 

suốt đời sống xuôi chiều theo tánh mình, 

không biết thay đổi mà thôi. Còn đối với 
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những người có sự chuyển biến mạnh mẽ 

thì số mạng không thể chi phối. Như người 

trở nên quá tốt, sẽ thấy đời đi lên. Ngược 

lại, người trở nên quá xấu sẽ thấy đời đi 

xuống. Hai mươi năm nay Khổng tiên sinh 

cho ngươi thấy được số mạng mà ngươi 

không thể thay đổi chút nào, vậy không 

phải phàm phu là gì?”  

Chú thích:  

(1) Âm dương khí số : Tức là số mạng. 

Vì mỗi lý luận trong bói số đều suy diễn 

trên quan niệm âm dương của Kinh Dịch.  

Phải tìm cầu mọi việc trong tâm  

Ta hỏi thêm : “ Không lẽ người ta có 

thể thoát khỏi sự chi phối của số mạng hay 

sao?” Sư rằng : “Mạng do ta tạo, phước do 

mình tìm”. Kinh-thư và Kinh-Thi đã dạy rõ 

ràng như thế. Còn kinh Phật cũng dạy : 

“Mong cầu giàu sang sẽ giàu sang, mong 
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cầu sanh gái trai sẽ sanh gái trai, mong cầu 

sống lâu sẽ sống lâu”. Này, vọng ngữ là 

đại giới của đức Thích Ca, chẳng lẽ chư 

Phật, Bồ tát cũng nói dối lừa gạt người 

sao?”  

Ta không đồng ý rằng : “ Mạnh tử dạy 

(1) : “Không tìm thì thôi, tìm sẽ được. Tìm 

như vậy có ích lợi vì tìm được, đó là tìm 

bên trong ta. Còn tìm không đúng cách mà 

kết quả tùy thuộc số mạng, tìm như thế thì 

vô ích vì tìm chẳng được, đó là tìm bên 

ngoài ta”. Như nhân nghĩa đạo đức, đó là 

những gì trong ta, ta có thể đạt được bằng 

sức mình. Nhưng đi tìm công danh phú 

quý bên ngoài ta, tìm như vậy làm sao tìm 

được?”  

Sư trả lời : “ Mạnh Tử nói rất đúng, chỉ 

vì ngươi hiểu sai mà thôi. Ngươi không 

nghe Lục Tổ nói sao ? “Tâm ta như miếng 

ruộng, phước họa do mình trồng”. Phải tìm 
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trong lòng mà gieo, không gì mà không 

được cả. Tìm do ta, không riêng nhân 

nghĩa đạo đức, mà công danh phú quý 

cũng sẽ được hết. Trong và ngoài đều 

được, tìm như vậy mới có ích lợi vì tìm 

được. Ngược lại, nếu không biết xem xét 

trong lòng mà tìm cầu bên ngoài, thì tìm có 

vẽ đúng cách nhưng được hay không lại 

tùy thuộc số mạng. Cuối cùng trong và 

ngoài đều mất. Vì vậy Mạnh Tử nói “vô 

ích” là vậy.  

Chú thích:  

 (1) Mạnh Tử, chương Tận Tâm: Cầu 

tắc đắc chi, xá tắc thất chi, thị cầu hữu ích 

ư đắc dã,cầu tại ngã giả dã. Cầu chi hữu 

đạo, đắc chi hữu mệnh, thị cầu vô ích ư 

đắc dã, cầu tại ngoại giả dã  
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Sâu tìm nguyên nhân vô phước  

Thiền sư hỏi tiếp: “ Khổng tiên sinh lấy 

số mạng suốt đời cho nhà ngươi thế nào ?” 

Ta trình bày hết từ đầu đến cuối cho thiền 

sư. Rồi thiền sư hỏi: “ Ngươi tự xét lại xem 

ngươi xứng đáng đậu tiến sĩ hay không ? 

Có xứng đáng có con nối dõi hay không?”  

Ta tự kiểm lại khá lâu rồi đáp : “ Dạ, 

con không xứng. Vì những người thi đậu 

làm quan là những người có phước. Con 

không phước. Hơn nữa, con không lo xây 

dựng đức hạnh để tạo nền tảng tiếp nhận 

phước lớn. Tánh con thường bực bội bồn 

chồn, chịu không nổi những sự phiền toái 

vụn vặt xảy đến trong đời sống. Lòng hẹp 

hòi không thể bao dung người khác. 

Thường lấy tài mình chèn ép người khác. 

Lại thích sao làm vậy, không suy nghĩ cặn 

kẽ. Lời không thận trọng thường nói bậy. 

Những điều như thế đều là tướng vô 
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phước, làm sao xứng đáng con đường khoa 

cử”  

“ Con cũng không đáng có con. Vì chỗ 

nào càng dơ càng nhiều sinh vật, nước 

trong thì ít tôm cá. Con có tật thích sống 

sạch cho riêng mình, đó là nguyên nhân 

thứ nhất không con. Bầu không khí hòa 

thuận sẽ làm cho mọi loài sanh sôi, mà 

tánh con lại hay nóng giận bực bội, đó là 

nguyên nhân thứ hai không con. Yêu 

thương là nền tảng của sự sanh sôi, còn 

khắt khe ích kỷ là nguồn gốc của sự không 

sanh dục. Con chỉ biết yêu quý danh vọng 

tiết tháo của mình, thường không thể hy 

sinh giúp đỡ người khác, đó là nguyên 

nhân thứ ba không con. Sức khoẻ con 

người là nhờ tinh, khí, thần. Con thích nói 

nhiều hao khí, đó là nguyên nhân thứ tư 

không con. Con thích uống rượu mà hao 

tinh, đó là nguyên nhân thứ năm không 
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con. Thường thích ngồi suốt đêm không 

ngủ mà hao thần đó là nguyên nhân thứ 

sáu không con. Ngoài ra còn nhiều lỗi lầm, 

không sao nói hết” .  

Phước ai nấy hưởng  

Thiền sư Vân Cốc nghe xong rồi bảo : “ 

Đâu phải chỉ có vấn đề thi cử mới như vậy 

đâu. Có người hưởng được gia tài hàng tỷ 

bạc, có người hưởng được gia tài hàng 

triệu bạc, cũng có người nghèo đến chết 

đói. Người thấy lý lẽ, biết đó là phước báo 

mỗi người. Còn người không thấy thì sẽ 

giải thích bằng định mệnh, là trời kêu ai 

nấy dạ. Thật ra trời chẳng qua xử lý trên 

những gì con người có, chứ có bao giờ 

thêm bớt chút nào theo ý riêng của mình 

đâu?”  

“ Vấn đề sinh con nối dõi cũng vậy, có 

người tích trữ được trăm đời công đức sẽ 
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dư lại cho trăm đời con cháu hưởng. Người 

có tích trữ được mười đời công đức sẽ dư 

lại cho mười đời con cháu hưởng. Người 

chỉ tích trữ được hai ba đời công đức thì 

chỉ dư lại cho hai ba đời con cháu hưởng. 

Còn những người vô hậu thì thấy rõ phước 

họ không còn gì nữa”.  

“ Nay ngươi đã thấy vấn đề ở đâu thì 

phải hết lòng sửa lại những nguyên nhân 

làm cho không đậu tiến sĩ cũng như không 

con nối dõi. Phải tích trữ công đức, phải 

bao dung lỗi lầm người khác, phải hoà 

thuận yêu thương mọi người và phải giữ 

gìn sức khoẻ. Những gì từ trước đến nay 

coi như đã chết đi, từ nay về sau phải sống 

lại như một người hoàn toàn đổi mới, một 

người sống bằng nghĩa và lý chứ không 

phải một người tầm thường bằng xương 

thịt nữa”.  
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Định mạng do trời, sửa mạng do ta  

“ Phàm phu sống bằng xương thịt lẽ dĩ 

nhiên bị lệ thuộc vào số mạng. Nhưng con 

người sống bằng nghĩa và lý không lẽ 

không cảm động được trời để thay đổi số 

mạng hay sao ? Chương Thái Giáp trong 

Kinh Thư có nói : “Chúng ta có thể tránh 

khỏi tai họa do trời đã đặt. Nhưng chúng ta 

không thể chạy thoát hậu quả do chính 

mình làm”. Kinh Thi cũng có nói : “Việc 

làm mình phải phù hợp với ý trời mới tạo 

được nhiều phước cho mình”. Khổng tiên 

sinh đoán ngươi không đậu tiến sĩ, không 

con nối dõi, tuy đó là số trời đã định nhưng 

vẫn có thể không tuân theo. Nhưng từ nay 

về sau ngươi phải trau dồi thật nhiều tánh 

hạnh đạo đức, hết lòng làm thiện, tích trữ 

âm đức. Phước này do mình tạo, không 

hưởng sao được?”  
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 Mục đích của Kinh Dịch là giúp cho 

con người biết tìm phước tránh họa. Nếu 

nói số mạng không đổi thì làm sao mà tìm 

phước tránh họa được? Ngay chương đầu 

của Kinh Dịch đã nói: “Gia đình làm thiện, 

ắt dư phước cho con cháu”. Ngươi có tin 

những điều đó không?  

Quyết tâm sửa đổi  

Ta hoàn toàn tin phục những lời dạy 

của thiền sư và quỳ sụp xuống xin thọ 

giáo. Trước bàn thờ Phật, ta viết hết tất cả 

tội trạng từ trước đến nay để xin sám hối. 

Sau đó ta xin cầu được đậu cử nhân và hứa 

sẽ làm ba ngàn điều thiện để đền đáp ân 

đức nuôi dưỡng của trời đất và tổ tiên.  

Trì chú vô niệm  

Vân Cốc thiền sư đưa cho ta cuốn sổ 

thiện ác (1), bảo ta phải ghi hết những điều 

thiện ác đã làm trong ngày; thiện thì được 
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điểm, ác thì trừ điểm. Ngoài ra còn dạy ta 

trì chú Chuẩn-Đề và chờ ngày ứng nghiệm.  

Thiền sư dạy ta rằng : “ Những người 

chuyên vẽ bùa chú cho rằng : “Vẽ bùa 

không đúng cách sẽ bị quỷ thần chê”. Bí 

quyết vẽ bùa là vẽ trong lúc niệm không 

động mà thôi. Khi tay cầm viết vẽ bùa, 

trước hết phải buông hết mọi duyên (2) 

xuống, không nổi lên một trần (3) nào. Rồi 

từ chỗ niệm chưa động chấm xuống, chấm 

đó gọi là “hỗn độn khai cơ”. Rồi vẽ một 

hơi liên tục đến hết. Trong lúc vẽ, lòng 

không suy nghĩ thì bùa mới linh. Cầu trời 

đổi mạng cũng vậy, phải cảm ứng trong 

lúc niệm không động”. 

  

Chú thích:  

(1) Sổ thiện ác : là cuốn sổ ghi hết 

những tiêu chuẩn thiện ác và số điểm 
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tương đương để hành giả có thể dựa vào đó 

mà tự cho điểm thiện ác.  

(2) Nhân duyên : Nhân là nguyên nhân 

trực tiếp trong lòng đưa đến hậu quả. 

Duyên là nguyên nhân gián tiếp ngoại lai 

đưa đến hậu quả. Ở đây ý nói phải buông 

hết mọi vấn đề buồn vui lo sầu trong đời 

sống.  

(3) Trần: Đây ý chỉ đứng trước ngoại 

cảnh mà lòng không động. Sáu trần là sắc, 

thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là đối tượng 

của tâm qua 6 giác quan là mắt tai, mũi, 

lưỡi, thân và ý.  

Vô niệm nhìn không hai  

“ Mạnh tử nói về số mạng (1) rằng : 

“Yểu thọ không hai, lấy cảnh giác để tu 

thân, rồi mới an trụ trong bất cứ hoàn cảnh 

nào”. Về vấn đề “yểu và thọ”, nếu ai cho là 

hai việc khác nhau, thì xin quan sát hai 
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việc này trong lúc niệm không động, trong 

tâm trạng đó, thế nào là yểu? Thế nào là 

thọ? Suy diễn ra, nhìn giàu nghèo không 

hai rồi mới sống an vui trong giàu nghèo. 

Nhìn may rủi xui không hai rồi mới không 

bận tâm trong thân phận quý hèn. Nhìn yểu 

thọ không hai rồi mới sống chết tự tại. Con 

người đều cho sống chết là việc quan 

trọng. Cho nên Mạnh Tử ở đây chỉ đề cập 

đến vấn đề yểu thọ mà thôi. Hiểu được yểu 

thọ không hai thì sẽ hiểu hết mọi việc 

thuận nghịch trên đời đều như vậy cả” .  

Chú thích :  

 (1) Mạnh Tử, chương Tận Tâm : “Yểu 

thọ bất nhị, tu thân dĩ sĩ chi, sở dĩ lập mạng 

dã”  

Tu thân là cảnh giác niệm trong lòng  

“ Còn vấn đề “ Lấy cảnh giác để tu 

thân” là về việc tích trữ đức hạnh và cầu 
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trời đổi mạng. Chữ “tu” có nghĩa là tu sửa 

hành vi. Khi lời nói, hành động hay ý nghĩ 

có gì không tốt đều phải sửa ngay. Còn 

chữ “cảnh giác” là công phu theo dõi niệm 

trong lòng. Khi trong lòng vừa khởi lên 

một chút ước mong thầm kín không chánh 

đáng hay một chút ý nghĩ vẩn vơ không 

cần thiết đều phải phát giác liền và không 

theo. Khi làm được như vậy thì mới có thể 

đi thẳng vào cảnh giới tiên thiên (1), học 

được như vậy mới thật sự là học”.  

Chú thích:  

 (1) Cảnh tiên thiên : Tấm lòng ban sơ 

trong sáng chưa bị ô nhiễm bởi tư tưởng 

trần tục.  

Phương pháp trì chú  

Hiện giờ ngươi còn chưa đạt đến trình 

độ vô tâm, cho nên phải trì chú Chuẩn Đề 

(1). Trì liên tục không ngừng, không cần 
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đếm số, cũng không cần nhớ. Trì đến thuần 

thục sẽ đến trạng thái trì như không trì, 

không trì mà trì. Trì đến lúc niệm không 

khởi sẽ thấy linh nghiệm.  

  

Chú thích:  

(1) Bồ tát Chuẩn Đề : là Bồ tát Quan 

Thế Âm ứng hiện trong mật tông  

Tu hành suốt ngày đề cao cảnh giác  

Ta trước đây hiệu là Học Hải. Kể từ 

ngày đó ta đổi hiệu (1) thành Liễu Phàm. 

Liễu là chấm dứt. Vì đã hiểu rõ làm sao 

thay đổi số mạng. Không muốn rơi trở vào 

khuôn khổ của phàm phu nữa. Từ đó trở 

đi, ta hoàn toàn khác hẳn ngày xưa. Ngày 

xưa thong dong luông tuồng, bây giờ suốt 

ngày đề cao cảnh giác. Ở nơi phòng tối 

không ai thấy mà ta vẫn thường lo âu, 

không biết có làm mất lòng thiên địa quỷ 



32 

 

 

thần không ? Nếu có ai thù ghét ta, hủy 

báng ta, ta có thể cam chịu một cách thản 

nhiên.  

Chú thích:  

(1) Hiệu : Người xưa có họ, tên, tự và 

hiệu. Tên do cha mẹ đặt, không thể đổi 

được. Khi còn nhỏ, được mọi người gọi 

bằng tên. Nhưng khi con trai đến lúc 20 

tuổi sẽ làm lễ Quán (lễ đội mũ). Lễ đó nói 

lên người con trai đã trưởng thành. Trong 

buổi lễ đó bạn bè tặng con trai đó một chữ, 

gọi là tự. Kể từ ngày đó, để tỏ sự tôn trọng, 

ai cũng phải gọi bằng tự, chỉ có cha mẹ và 

thầy giáo mới có quyền trực tiếp gọi bằng 

tên, còn người ngoài nếu gọi bằng tên sẽ 

xem như sĩ nhục mình. Nếu muốn tôn 

trọng hơn nữa thì gọi bằng hiệu như Viên 

Liễu Phàm. Và tôn trọng hơn nữa gọi bằng 

tên địa phương như Đại sư Thiên-Thai 
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thay vì đại sư Trí-Giả. Vì Thiên-Thai là tên 

của núi mà ngài hành đạo ở đó.  

Số mạng bắt đầu đổi  

Đến năm sau, ta thi khoa cử (1) ở Bộ Lễ 

(2). Khổng tiên sinh tiên đoán ta sẽ đậu 

hạng ba, nhưng ta chợt đậu hạng nhất. Ông 

nói mạng ta không có cử nhân. Nhưng đến 

mùa thu năm ấy, ta lại đậu cử nhân. Lời 

tiên đoán của Khổng tiên sinh không còn 

linh nghiệm nữa.  

Chú thích:  

(1) Khoa cử : Tú tài muốn thi lên cử 

nhân đều phải trải qua môt kỳ thi ở Bộ Lễ 

gọi là Khoa Cử. Nếu thi đậu khoa cử mới 

có thể tham dự Hương Thi (thi cử nhân). 

Hương thi tổ chức tại tỉnh vào mùa thu 

tháng tám mỗi năm.  

(2) Bộ Lễ: Ngày xưa một nước có 6 Bộ 

; Bộ Si, Bộ Hộ, Bộ Lễ, Bộ Binh, Bộ Hình, 
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Bộ Công. Bộ Lễ tương đương bộ giáo dục 

ngày nay.  

Tự kiểm ưu khuyết điểm  

Tuy nhiên, ta làm thiện còn chưa quen, 

mỗi lần kiểm điểm lại đều thấy nhiều sơ 

sót. Như làm việc thiện mà không mạnh 

dạn, cứu giúp người mà không dứt khoát. 

Hoặc thân làm một cách miễn cưỡng, 

nhưng miệng vẫn còn lời xấu ác. Hoặc lúc 

tỉnh táo còn giữ được thái độ nghiêm 

chỉnh, nhưng khi say sưa rồi thì buông 

tuồng. Điểm làm thiện tích trữ khá nhiều, 

nhưng điểm lầm lỗi cũng không ít. Hai 

điểm khấu trừ qua lại, cuối cùng thường 

thấy thời gian trôi đi mà điểm thiện chẳng 

tăng lên được bao nhiêu. Ta phát nguyện 

vào năm Kỷ Tị (1629) nhưng mãi đến năm 

Kỷ Mão (1639), trải qua mười năm trời, 

mới làm xong ba ngàn điều thiện.  
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Lúc đó ta cùng ông Lý Tiệm Ấn mới từ 

Quan Hải Sơn trở về, chưa kịp hồi hướng. 

Mãi đến năm sau, năm Canh Thìn (1640), 

trở về miền nam, liền thỉnh các vị pháp sư 

Tính Không, Tuệ Không làm lễ hồi hướng 

tại thiền đường Đông Tháp.  

Nghiêm chỉnh thi hành sổ thiện ác  

Tiếp theo, ta phát nguyện cầu sanh con 

và cũng hứa làm ba ngàn điều thiện. Năm 

Tân Tị (1641) sanh con đặt tên là Thiên 

Khải. Mỗi khi ta làm một điều thiện liền 

lấy viết ghi vào sổ. Mẹ của con (1) không 

biết chữ, mỗi khi xong một điều thiện, chỉ 

có thể lấy lông ngỗng khoanh một vòng 

mực đỏ lên trên lịch. Làm các việc thiện 

như cho người nghèo ăn, có khi thì phóng 

sanh. Đôi khi làm được hơn mười vòng đỏ 

trong một ngày. Chỉ cần hai năm, đến 

tháng tám năm Quý Mùi (1643), ba ngàn 
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điều thiện đã làm đầy đủ. Lại thỉnh các vị 

pháp sư Tính Không hồi hướng tại nhà. 

Ngày 13 tháng chín năm ấy, ta lại phát 

nguyện làm mười ngàn điều thiện để cầu 

xin đậu tiến sĩ. Ba năm sau, năm Bính Tuất 

(1646) ta thi đậu tiến sĩ, được bổ nhiệm 

chức huyện trưởng huyện Bảo Đề.  

Ta chuẩn bị một cuốn sổ đặt tên là Sổ-

Trị-Tâm. Mỗi sáng đến tòa làm việc ta đều 

dặn người trong nhà đem cuốn sổ đó trao 

cho lính gác cổng tòa để đem lên bàn làm 

việc của ta. Mọi điều thiện ác ta làm trong 

ngày, dù lớn hay nhỏ, đều phải ghi vào. 

Ban đêm ta noi gương ông Triệu Duyệt 

Đạo (2), đặt bàn trên sân, đốt nhang khai 

báo cho Ngọc Hoàng những việc đã làm 

trong ngày.  

Mẹ con thấy điều thiện không làm được 

bao nhiêu, thường cau mày rầu rỉ mà nói : 

“ Trước kia thiếp ở nhà giúp chàng làm 
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thiện, ba ngàn điều vẫn có thể làm xong. 

Nay phát nguyện mười ngàn điều, mà đời 

sống mới trong cửa quan lại không nhiều 

dịp làm thiện, biết đến bao giờ mới làm 

xong”.  

Có một đêm ta nằm chiêm bao gặp một 

vị người-thần, ta than rằng : “ Mười ngàn 

điều thiện khó mà làm xong”. Người-thần 

bảo : “ Nội trong vụ giảm thuế đã đầy đủ 

công đức cho mười ngàn điều rồi”. Ta tỉnh 

dậy nhớ lại thật sự có chuyện này: Vì thuế 

ruộng ngày xưa trong huyện Bảo Đề mỗi 

mẫu phải đóng hai phân ba ly bảy hào. Ta 

có điều chỉnh lại và giảm xuống thành một 

phân bốn ly sáu hào. Nhưng vụ đó có đáng 

mười ngàn điều thiện hay sao ? Lòng ta 

vẫn lo lắng nghi ngờ. May có thiền sư 

Huyền Dư mới từ Ngũ Đài Sơn đến. Ta kể 

giấc mơ cho thiền sư nghe và hỏi giấc mơ 

này có đáng tin không? Sư nói : “ Nếu có 
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lòng tha thiết làm thiện thì làm một điều có 

thể tương đương với mười ngàn điều. 

Huống hồ cả huyện đều được giảm thuế, 

toàn dân đều được hưởng”. Ta bèn đem 

tiền lương cúng dường, nhờ thiền sư lúc 

trở về Ngũ Đài Sơn làm trai tăng một vạn 

người và xin đem công đức ấy hồi hướng.  

Chú thích:  

(1) Bài này là lá thư của Liễu Phàm viết 

cho con.  

(2) Triệu Duyệt Đạo : Họ Triệu, hiệu 

Duyệt Đạo, tên Biện, người đời Tống, làm 

quan Điện Trung Thị Ngự Sử. Ngự Sử là 

chức chuyên môn điều tra các vụ tham 

nhũng bất công của các quan cao cấp. Ông 

Triệu xử lý nghiêm minh. Có biệt danh là “ 

Thiết Diện Ngự Sử”. Lúc ông mất, Vua 

truy phong ông hai chữ “ Thanh Hiến” . Kể 

từ đó người ta tôn xưng ông là Thanh Hiến 

Công.  
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Lời dạy con  

Khổng tiên sinh đoán ta năm 53 tuổi sẽ 

mất, tuy ta chưa hề cầu sống lâu, nhưng 

đến năm đó vẫn bình an trôi qua. Đến năm 

nay ta đã 69 tuổi (1) rồi. Kinh Thư nói : “ 

Thiên mạng không nên tin, vì mạng người 

không cố định”. Lại nói : “ Chỉ có mạng 

người mới có thể thay đổi”. Những lời trên 

không sai chút nào. Ta nhờ vậy mà hiểu 

được rằng : Những ai cho rằng họa phúc là 

do mình tạo thì đó là lời thánh hiền. Còn 

cho là trời định, thì đó chẳng qua là lý luận 

của giới phàm tục mà thôi.  

Số mạng của con chưa biết sẽ ra sao. 

Cho dù con đang sống trong thời vinh 

quang, lỗi lạc, cũng phải nghĩ như đang 

thất bại, bị bỏ rơi. Cho dù gặp thời thuận 

lợi, suôn sẻ, nên nghĩ như gặp xui xẻo, trắc 

trở; Cho dù đời sống hiện giờ ăn mặc đầy 

đủ vẫn phải nghĩ như đang nghèo đói, 
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thiếu thốn. Cho dù được người quý trọng 

kính yêu cũng phải nghĩ như lúc sợ hãi lo 

âu. Cho dù sống trong thời được nhiều 

tiếng tăm, uy quyền đều phải nghĩ như 

mình còn thấp hèn. Cho dù có học thức 

giỏi cũng phải nghĩ như mình còn nông 

cạn.  

Nhìn xa phải nghĩ đến truyền bá đức 

hạnh của tổ tiên. Nhìn gần phải nghĩ đến 

che giấu lỗi lầm của cha mẹ. Nhìn trên 

phải nghĩ đến đền ơn tổ quốc. Nhìn dưới 

phải nghĩ đến tạo hạnh phúc cho gia đình. 

Đối ngoại phải nghĩ đến giúp người lúc 

cần. Đối nội phải nghĩ đến ngăn chặn ý 

nghĩ tà xấu của mình.  

Chú thích:  

(1) Liễu Phàm sống đến 74 tuổi.  



41 

 

 

Đo lường tiến bộ  

Mỗi ngày đều phải thấy lỗi sửa sai. Nếu 

một ngày không thấy lỗi tức là ngày ấy đã 

hài lòng trôi qua. Như vậy phải xem như 

mất đi một ngày cơ hội để tiến bộ. Trong 

thế gian này không thiếu gì người thông 

minh tài giỏi. Nếu những người ấy không 

chịu trau dồi thêm đức hạnh, không chịu 

mở mang thêm sự nghiệp, chẳng qua chỉ vì 

thích an vui hiện tại, không muốn cải sửa 

mà thôi. Uổng phí cả một đời.  

Thuyết lập mạng của thiền sư Vân Cốc 

là một lý lẽ tinh túy nhất, thâm thuý nhất, 

chân thực nhất, đúng đắn nhất mà con phải 

gắng sức nghiền ngẫm cho kỹ rồi hết lòng 

áp dụng trong đời sống, đừng để thì giờ 

uổng trôi.  
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Chương hai : Phương pháp sửa đổi 

Cử chỉ lời nói, trưng bày thành bại  

 Vào thời đại Xuân Thu (1), người ta 

chỉ cần nhìn cử chỉ lời nói của một người 

là có thể biết người ấy sẽ thành công hay 

thất bại. Những lời tiên đoán đó luôn luôn 

chính xác. Chúng ta có thể cứu xét những 

chuyện ấy qua các cuốn sách sử như Tả 

Truyện (2) hay Quốc ngữ (2).  

Nói chung, mọi dấu hiệu họa phước sắp 

xảy đến đều nảy mầm từ nội tâm rồi biểu 

hiện ra ngoài hành vi con người. Như 

người nhân hậu rộng lượng sẽ có thái độ 

chững chạc bình tĩnh, thường được phước. 

Người khắt khe hẹp hòi sẽ có thái độ bộp 

chộp nóng nảy, thường gặp họa. Người 

thường không thấy xa, tưởng rằng họa 

phước là việc hên xui may rủi không thể 

tiên đoán trước được.  
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Theo nguyên tắc, lòng chân thành là 

lòng hạp với trời. Muốn đoán phước sắp 

đến hay không chỉ cần biết người ấy có 

lòng thiện hay không. Muốn đoán họa sắp 

đến hay không chỉ cần biết người ấy có 

lòng ác hay không. Muốn tìm phước tránh 

họa, điều cần thiết nhất là việc sửa lỗi bản 

thân, sau mới nói đến việc làm thiện.  

Chú thích:  

(1) Xuân Thu : Vào cuối đời nhà Chu 

(khoảng 500 năm trước tây lịch), thế lực 

của Chu vương suy yếu, các chư hầu 

không còn thần phục sự cai trị của Chu 

vương nữa. Thời đại đó là thời đại Xuân 

Thu. Khổng Tử sống trong thời đại đó, 

thấy xã hội loạn lạc, đạo đức chôn vùi, 

Khổng Tử ghi hết mọi chuyện xảy ra vào 

cuốn sách sử mang tên là Xuân Thu.  

(2) Tả Truyện, Quốc Ngữ : là hai cuốn 

sách sử nổi tiếng vào thời đại Xuân Thu. 
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Quốc Ngữ ghi chép những chính trị lớn 

của các nước. Cón Tả Truyện ghi lại 

những chuyện nhỏ hơn.  

Yếu tố sửa đổi  

1. Biết xấu hổ  

Người muốn sửa lỗi, việc đầu tiên là 

phải biết xấu hỗ. Nghĩ đến các bậc thánh 

hiền ngày xưa cũng là con người như 

chúng ta, nhưng tại sao họ có thể gương 

mẫu ngàn đời mà chúng ta lại thân bại 

danh liệt. Vì ta đắm mê trần duyên, làm lén 

những việc trái với lương tâm, tưởng 

không ai biết liền ưỡn ngực làm như vô tội. 

Như vậy sẽ có ngày sống như con thú mà 

không hay. Trên đời không gì xấu hổ cho 

bằng điều đó. Mạnh tử nói: “ ‘Biết xấu hổ’ 

đối với con người rất quan trọng”. Người 

biết xấu hổ sẽ ngang hàng với thánh hiền, 

còn không biết xấu hổ thì chẳng khác gì 
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như con thú. Đó là chỗ then chốt của việc 

sửa lỗi.  

2. Biết lo sợ  

Điều thứ hai là phải biết lo sợ. Trên có 

trời dưới có đất, chúng ta không thể qua 

mặt được quỷ thần. Dù chúng ta ở nơi kín 

đáo mà thiên địa quỷ thần vẫn hằng theo 

dõi ta. Nếu ta có lỗi nặng ắt sẽ giáng ta 

trăm điều tai họa. Nếu có lỗi nhẹ ắt sẽ 

giảm liền phước thọ. Chúng ta không lo sợ 

sao được?  

Không những thế, ở những nơi riêng tư 

không ai thấy đều có quỷ thần canh phòng 

gắt gao. Dầu ta giấu diếm tội lỗi kín đáo, 

ngụy trang khéo léo chăng nữa, nhưng đối 

với họ, những gì ta nghĩ trong lòng họ đều 

biết hết, không lừa gạt được ai. Một khi bị 

người khác biết tẩy thì ta không còn giá trị 

gì nữa. Vậy không lo sợ sao được ?  
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Không những thế, dù là tội lỗi đầy trời, 

nếu ta còn một hơi thở vẫn còn có thể hối 

cải kịp thời. Người xưa có người cả đời 

làm ác, nhưng trước khi lìa đời, ăn năn lỗi 

lầm, phát một niệm thiện, liền được qua 

đời trong an lành. Cho nên người ta nói : 

“Một niệm mãnh liệt, cũng đủ để tẩy sạch 

được tội ác trăm năm”. Tỷ như một hang 

cốc tối tăm ngàn năm, vừa thắp lên ngọn 

đuốc thì ngàn năm tối tăm ấy liền tan mất. 

Cho nên không cần biết là tội lỗi nhiều ít 

hay lâu mau, điều quan trọng là phải biết 

hối cải.  

Nhưng đời người vô thường, thân thể 

dễ hoại. Một khi hơi thở thở ra không hít 

vào nữa thì lúc đó muốn hối cải cũng đã 

muộn. Trên trần gian này cũng đã thối nát 

tiếng tăm. Tuy có con hiếu cháu ngoan vẫn 

không cách nào rửa sạch dùm được. Dưới 

cõi âm sẽ bị đọa vào địa ngục ngàn kiếp, 
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dù có thánh hiền, Phật, Bồ Tát, có lòng 

thương xót chăng nữa cũng chẳng thể cứu 

vớt được gì. Vậy không lo sợ sao được ?  

3. Có cương quyết  

Thứ ba, là có lòng cương quyết. Con 

người không muốn sửa lỗi chỉ vì trốn tránh 

không dám đương đầu với sự thật. Chúng 

ta phải phấn chấn lên, không do dự, không 

chần chừ. Phạm lỗi lầm nhỏ như bị gai 

đâm, phải lể ngay tại chỗ. Phạm lỗi lầm 

lớn như bị rắn độc cắn ngón tay, phải chặt 

liền tức khắc. Phải dứt khoát không chút 

chần chừ do dự. Làm được như vậy mới có 

ích lợi như quẻ Phong Lôi (1) vậy.  

Nếu đầy đủ cả ba yếu tố trên thì gặp lỗi 

mới có thể sửa liền được. Như tuyết xuân 

gặp nắng rọi, lỗi lầm nào chẳng không tiêu 

tan ? Nhưng lỗi lầm con người có thể sửa 

trên sự việc, sửa theo lý luận hay sửa trong 
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nội tâm. Hình thức sửa khác nhau và kết 

quả đem lại cũng khác nhau.  

Chú thích:  

(1) Quẻ Phong Lôi : Trong Kinh Dịch, 

quẻ Phong Lôi là một quẻ mang đặc tính 

ích lợi. Ví gió thổi và sấm nổ hỗ trợ lẫn 

nhau mà tạo ích lợi.  

Hình thức sửa đổi  

1. Sửa theo việc  

Như hôm trước sát sanh, nay cấm sát 

sanh. Như hôm trước nóng giận, nay cấm 

nóng giận. Như vậy là sửa trên sự việc. 

Kềm ngọn mà không sửa gốc, điều đó rất 

khó, vì gốc bịnh vẫn còn. Kềm được tật 

này, tật khác lại trồi lên. Cho nên sửa ngọn 

không phải là một phương pháp trừ sạch 

được bịnh gốc.  
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2. Sửa trên lý  

Người khéo sửa lỗi, trước khi đặt điều 

cấm phải biết suy nghĩ lý do tại sao. Như 

lỗi sát sanh, phải hiểu rằng : Trời thích 

muôn loài vượng sống, không thích tàn sát. 

Mỗi loài vật đều muốn sống, đều sợ chết. 

Giết chúng để nuôi thân ta, lương tâm nào 

chấp nhận? Hơn nữa, đối với những loài 

vật bị giết, nào bị dao cắt, nào bị chảo 

chiên, những khổ đau đớn, thấu đến cốt 

tủy. Còn đối với chúng ta, giết chúng để 

trưng bày cao lương mỹ vị, ăn xong rồi 

cũng hết. Nếu ta thay thế bằng ăn chay vẫn 

có thể no bụng. Tại sao lại phải giết chúng 

để tổn phước của mình ?  

Hơn nữa, nghĩ đến những loài vật có 

sanh mạng đều có linh tánh và tri giác. Mà 

đã có linh tánh và tri giác thì chúng với ta 

cùng một bản thể. Chúng ta đã cảm thấy 

xấu hổ vì không đủ đạo đức để chúng kính 
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ta, thân ta (*), mà sao lại còn mỗi ngày giết 

chúng để chúng mãi thù ta oán ta ? Khi 

nghĩ đến như thế, sẽ thấy miếng thịt mà 

đau lòng thương xót, làm sao nuốt nổi ?  

Như hôm trước nóng giận, nên nghĩ 

rằng: Ai cũng có sự sơ sót, ta phải thông 

cảm. Nếu ai xâm chạm đến ta một cách phi 

lý, vậy lỗi người đó, can chi với ta? Có gì 

mà giận? Lại nghĩ thêm: Không hào kiệt 

nào mà tự cao, cho mình là đúng hết. 

Không người trí thức nào mà cứ oán trời 

trách người khi gặp những chuyện không 

vừa ý. Khi sự việc xảy đến không vừa ý, 

chỉ vì đức hạnh ta tu còn kém, lòng chân 

thành chưa đủ để cảm ứng trời mà thôi. 

Nếu mọi việc chúng ta đều biết tự xét lại, 

thì dù gặp người hủy báng ta đó đều là cơ 

hội cho ta rèn luyện. Ta phải cảm thấy 

mừng mới đúng, có gì mà phải tức giận ?  
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Hơn nữa, nếu ta nghe lời phỉ báng mà 

không giận, thì dù lời hủy báng ác độc đến 

đâu, chẳng khác nào như đem lửa đốt trời, 

chẳng cháy được gì, rồi cũng sẽ tắt. Ngược 

lại, nếu nghe những lời phỉ báng mà nổi 

giận. Dù hết lời biện hộ, chẳng khác nào 

như con tằm nhả tơ, tự trói buộc mình mà 

thôi. Sự nóng giận tai hại vô ích. Mỗi lần 

gặp lỗi lầm ta đều phải bình tĩnh sáng suốt 

để thấy lý của nó, khi lý đã rõ thì việc làm 

lỗi tự động sẽ dứt.  

3. Sửa trong tâm  

Thế nào là sửa trong tâm ? Lỗi lầm 

thiên hình vạn dạng đều do tâm tạo. Nếu 

tâm ta không động (1) thì thiện ác (2) đâu 

mà có ? Những thói hư tật xấu như háo 

sắc, ham danh, tham của, hay nóng giận, 

v.v. đâu cần sửa từng điều một, chỉ cần 

một lòng hướng thiện là chánh niệm hiển 

bày trong lòng, tà niệm tất nhiên không 
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chỗ dung thân. Như mặt trời mọc lên thì 

quỷ quái phải tìm đường lẩn trốn. Đây là 

chỗ then chốt của lý này. Tội do tâm tạo, 

sửa cũng do tâm. Như muốn trừ một cây 

độc, chỉ cần đốn ngay gốc, đâu cần bẻ từng 

lá và chặt từng nhánh?  

Nói chung, phương pháp hay nhất là 

sửa tâm vì khi gặp cảnh, tâm luôn thanh 

tịnh. Ta biết rõ những gì đang xảy ra trong 

tâm. Nếu thấy tâm động, vọng niệm nổi 

lên, ta liền phát hiện mà không theo. 

Không theo thì lỗi đâu mà có ? Trong 

trường hợp áp dụng phương pháp sửa tâm 

không được, ta có thể dùng phương pháp 

lý luận để loại tà niệm. Nếu vẫn làm không 

được, ta còn có phương pháp giới luật để 

cấm cản. Ta có thể áp dụng cả ba phương 

pháp cùng một lúc vẫn không sao. Nhưng 

nếu chỉ cố chấp vào phương pháp thấp mà 
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bỏ hẳn phương pháp cao là không hay rồi 

đó.  

Chú thích:  

(1) Tâm động : khi ngoại cảnh liên quan 

đến ta (chấp ngã), lòng bị tác động và trở 

nên nóng bỏng (động) mà ý nghỉ (vọng 

niệm) nổi lên, liền có phản ứng hành động. 

Ngược lại, nếu tu tâm có công phu, khi gặp 

cảnh, lòng bình tỉnh, trí sáng suốt.  

(2) Tâm không động không thiện ác : 

Như đi ngoài đường gặp người bên cạnh té 

xỉu. Ngay lúc đó, ý nghỉ chưa khởi, ta phản 

ứng theo bản tánh, không có thiện ác. Sau 

lúc đó, nếu tâm động thì người thiện tính 

theo thiện, người ác tính theo ác.  

Kết quả sửa đổi  

Khi phát nguyện sửa đổi, chúng ta một 

mặt cần đến bạn bè nhắc nhở, mặt khác 

phải xin quỷ thần chứng minh gia hộ. 
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Thành tâm sám hối, ngày đêm không 

ngừng. Sớm thì sau 7 ngày, 14 ngày, trễ thì 

một tháng, hai tháng hay nhiều nhất là ba 

tháng sẽ có kết quả. Như lòng cảm thấy 

nhẹ nhàng khoan khoái, trí tuệ bừng sáng. 

Vì thế khi gặp phải những chuyện rắc rối 

khó giải quyết hay những việc nhỏ nhoi 

buồn phiền ta đều có thể giải quyết nhanh 

chóng rõ ràng. Khi gặp chuyện oán thù đều 

có thể hòa giải thành vui. Hoặc nằm mơ 

thấy nhả ra đồ dơ bẩn, hoặc thấy Phật, Bồ 

tát đưa tay tiếp đón, hoặc thấy nhẹ nhàng 

bay bổng, hoặc thấy lâu đài lộng lẫy, cờ và 

lọng bằng châu báu v.v… Những cảnh thù 

thắng đó nói lên nghiệp tội đã được tiêu 

trừ. Nhưng đừng nên vì vậy mà kiêu ngạo 

thỏa mãn, làm đứt đoạn con đường tiến 

lên.  

Ngày xưa có ông Cự Bá Ngọc. Lúc ông 

hai mươi tuổi đã cảm thấy không còn lỗi gì 
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để sửa nữa. Nhưng khi ông lên hai mươi 

mốt tuổi, nhìn lại tuổi hai mươi vẫn còn sót 

lại lỗi chưa sửa hết. Lên hai mươi hai tuổi 

vẫn còn thấy lỗi của tuổi hai mươi mốt 

chưa sửa hết. Vẫn còn thấy mình còn lờ 

đờ, chưa hết mình. Cứ thế cố gắng cải sửa 

thêm nữa và thêm nữa, từ năm này qua 

năm nọ, mãi đến năm năm mươi tuổi, vẫn 

còn thấy năm bốn mươi chín tuổi còn sót 

lỗi. Ngày xưa người ta sửa lỗi kỹ lưỡng 

đến như thế đó.  

Chúng ta đều là giới phàm phu, lỗi lầm 

đầy mình. Xưa không thấy lỗi nay thấy lỗi 

là chứng tỏ ta đã có tiến bộ, có thêm trí 

tuệ. Nếu nhìn lại quá khứ mà không thấy 

lỗi nào, thật sự người đó sống quá hời hợt 

không thấy gì cả.  

Ngược lại, nếu con người có nhiều lỗi 

lầm sâu nặng, sẽ có những triệu chứng như 

tâm thần bị hỗn loạn bế tắc, hay lãng trí 
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trầm trọng. Hay tự nhiên cảm thấy bực bội 

không lý do. Hoặc gặp người phẩm hạnh 

cao quý thì cảm thấy hổ thẹn, ủ ê. Hoặc 

nghe người bàn luận điều đúng lẽ phải mà 

cảm thấy không vui. Hoặc giúp người lại 

bị người hiểu lầm oán trách. Hoặc ngủ 

không yên, nhiều ác mộng. Nếu trầm trọng 

sẽ phát ngôn bừa bãi, điên cuồng. Đó là 

tướng của người làm nhiều tội ác. Nếu ai 

cảm thấy mình đúng trong trường hợp này 

nên lập tức quyết chí phấn đấu cải sửa, dứt 

khoát bỏ hết những tánh ác tật xấu, làm lại 

đời mới. Đừng nên trễ nãi.  

 

Chương ba : Phương pháp làm thiện 

Những câu chuyện làm thiện dư phước cho 

con cháu  

Kinh Dịch dạy: “ Gia đình làm thiện, ắt 

dư phước cho con cháu”. Xưa có gia đình 



57 

 

 

họ Nhan cho con gái lấy ông Túc Lương 

Hột (1) chỉ vì tổ tiên của ông Túc đã làm 

nhiều phước thiện và tin chắc con cháu sau 

này sẽ thịnh vượng. (Quả nhiên sau này 

sanh ra thánh nhân Khổng Tử).  

Khổng Tử cũng nói: “Đại hiếu như vua 

Thuấn (2), không những ông bà tổ tiên 

được hưởng mỗi khi cúng giỗ, mà cũng 

đảm bảo được con cháu đời đời thịnh 

vượng”. (Sau này con cháu của vua Thuấn 

cai trị nước Trần). Đó là những câu chuyện 

thật, ai ai đều bàn đến. Nay dẫn chứng 

thêm những câu chuyện lịch sử.  

Chú thích:  

(1) Túc Lương Hột : Thân phụ của đức 

Khổng Tử.  

(2) Vua Thuấn : Một trong những vị 

lãnh đạo đầu tiên của Trung Hoa (trước 

công nguyên khoàng 2500 năm). Trong 

lịch sử Trung Hoa ai cũng công nhận vua 



58 

 

 

Thuấn đại hiếu. Mẹ Ngài mất lúc Ngài còn 

nhỏ. Cha Ngài cưới vợ khác, sau sanh 

thêm người con. Trong gia đình, Ngài bị 

cha, mẹ và em ăn hiếp, đánh đập, đến nỗi 

nhiều lần ép hại đến chỗ gần chết. Ngài 

không bao giờ oán trách sự độc hại của 

người khác mà chỉ kiểm lại khuyết điểm 

của mình, không ngừng sửa lỗi, không 

ngừng thương giúp mọi người. Cuối cùng 

cảm động cả gia đình. Người lãnh đạo lúc 

đó là vua Nghiêu thấy như vậy, sau truyền 

ngôi cho Thuấn vì Thuấn cảm động được 

cả gia đình sẽ là gương sáng cho thiên hạ.  

Cứu người chết đuối  

Thiếu Sư (1) Dương Vinh, người Kiến 

Ninh. Các tổ tiên đều sống với nghề chèo 

đò đưa khách sang sông. Có lần mưa lâu 

ngập lụt, nước chảy xiết cuốn trôi nhà cửa, 

dân làng và súc vật. Các ghe khác lo vớt 
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của cải trôi trên mặt nước, còn ông cố và 

ông nội của Thiếu Sư chỉ lo cứu người, 

không lấy của trôi. Dân làng cho họ là ngu. 

Sau đến đời cha Thiếu Sư, đời sống dần 

dần khá lên. Có vị thần hóa thành một ông 

đạo sĩ đến nói : “ Ông nội ông có nhiều âm 

đức, cho nên con cháu sẽ vượng thịnh. Ông 

có thể chôn cất họ ở nơi này …”. Cha ông 

Thiếu Sư nghe lời chôn cất ông nội và ông 

cố. Đó là Mồ Thỏ Trắng nổi tiếng hiện 

nay. Sau đó Thiếu Sư ra đời, hai mươi tuổi 

đã đậu tiến sĩ và làm quan đến Tam Công. 

Sau đó hoàng đế còn truy phong ông cố, 

ông nội và ông cha của Thiếu Sư với quan 

tước như Thiếu Sư. Con cháu của Thiếu Sư 

rất thịnh vượng. Mãi đến bây giờ vẫn còn 

có nhiều người tài giỏi ...  

Chú thích:  

(1) Quan Thiếu sư : Quan chức phụ 

trách vấn đề học hành của hoàng đế. Có : 
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Thái sư, Thái Phó, Thái Bảo, Thiếu sư, 

Thiếu Phó và Thiếu Bảo. 6 chức này gọi 

chung là Tam Công (vì Thiếu cũng xem 

như là Thái)  

Xin tòa bớt nóng  

Ông Dương Tự Trừng, người tỉnh Triết 

Giang, huyện Ngân. Mới nhậm chức thư 

ký trong huyện không bao lâu. Tuy chức 

không cao nhưng đầy lòng thương người 

và độ lượng, tôn trọng luật pháp và xử lý 

công bằng. Huyện trưởng là người nghiêm 

khắc, có lần phạt hình tù nhân đến đổ máu 

mà cơn nóng vẫn chưa hạ. Ông Dương 

thấy vậy quỳ xuống xin tòa nương tay. 

Ông huyện trưởng rằng : “ Tù phạm này 

quá đáng như vậy, ta không nóng sao 

được?” Ông Dương vừa quỳ lạy vừa thưa 

rằng: “ Đức Khổng Tử dạy (1) : “Trên làm 

không đúng khiến dân thờ ơ sự dạy dỗ đã 
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lâu. Tội nghiệp họ không thấy lẽ phải. Một 

khi vụ án tìm ra sự thật, ta không nên 

mừng mà phải đau lòng thương xót mới 

đúng”. Mừng đã không nên, huống hồ 

nóng giận” . Huyện trưởng nghe cảm động 

và hạ cơn nóng.  

Chú thích:  

 (1) Luận Ngữ, chương 19 Trương Tử: 

“Thượng thất kì đạo, dân tán cửu hĩ, như 

đắc kì tình, ai căng vật hỉ  

Nhịn ăn cứu tù  

Ông Dương tuy rất nghèo nhưng trong 

sạch. Người khác tặng quà không bao giờ 

nhận. Mỗi khi gặp tù phạm thiếu ăn, ông 

Dương luôn tìm mọi cách để giúp đỡ. Có 

hôm có vài tù phạm mới đến, đói mà 

không có ăn. Nhà ông Dương vừa nhằm 

lúc hết gạo. Nếu cho tù phạm ăn thì người 

nhà sẽ nhịn đói. Nếu dành cho người nhà 
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thì thấy tội nghiệp tù phạm. Cuối cùng ông 

thương lượng với vợ. Vợ rằng : “ Tù phạm 

từ đâu đến?” Ông Dương đáp rằng : “ Mới 

từ Hàng Châu đến. Vì dọc đường nhịn đói, 

cho nên mặt ai cũng xanh lè”. Vì tội 

nghiệp người tù quá, cuối cùng gia đình 

ông Dương quyết định nhịn đói, lấy hết 

gạo còn lại nấu cháo cho các người tù ăn. 

Sau này ông Dương sanh được hai con trai. 

Đứa lớn tên là Thủ Trần, đứa nhỏ tên là 

Thủ Chỉ. Cả hai đều làm quan Lại Bộ Thị 

Lang (1), một người làm ở Bắc Kinh, một 

người làm ở Nam Kinh (2). Còn đứa cháu 

lớn của ông Dương làm quan Hình Bộ Thị 

Lang. Đứa cháu nhỏ làm quan Liêm-Hiến 

(3) ở tỉnh Tứ Xuyên. Hai con hai cháu đều 

là đại thần nổi tiếng trong nước. Và hai 

nhân vật nổi tiếng ngày nay là ông Sở Đình 

và ông Đức Chánh đều là con cháu đời sau 

của ông Dương.  



63 

 

 

Chú thích:  

(1) Quan Thị Lang : Quan cao nhất 

trong một bộ gọi là Thượng Thư (tương 

đương bộ trưởng ngày nay), Quan kế 

Thượng Thư gọi là Thị Lang.  

(2) Nam Bắc : Đáng lẽ một nước chỉ có 

6 bộ. Nhưng đặc biệt ở triều đại nhà Minh, 

vì thủ đô từng ở Nam Kinh, sau dời lên 

Bắc Kinh. Cho nên có 2 thủ đô và các bộ 

cũng chia ra Bắc 6 bộ và nam 6 bộ.  

(3) Quan Liêm Hiến : Ngoài thủ đô, 

những quan lo về hình sự gọi là Liêm-Hiến 

hay Án Sát-Tư.  

Tránh giết dân lành  

Ngày xưa, vào thời Vua Chánh Thống 

đời Minh, có giặc Đặng Mậu Thất cầm đầu 

nổi loạn ở tỉnh Phước Kiến. Giới trí thức 

cũng như dân làng tham gia rất đông. Triều 

đình sử dụng lại quan Đô Hiến (1) Trương 
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Giai ở huyện Ngân xuống miền nam dẹp 

loạn. Ông Trương đưa ra kế hoạch và cuối 

cùng bắt được giặc Đặng. Nhưng bọn giặc 

còn lại vẫn còn hoạt động rải rác phía 

đông. Ông Trương phái Đô Sự (2) Tạ trong 

Bố Chánh Tư (3) tỉnh Phước Kiến đi bắt 

lùng bọn giặc, ra lệnh bắt được là giết tại 

chỗ. Ông Tạ không muốn giết oan người 

dân vô tội, cố gắng sưu tầm danh sách bọn 

giặc. Nếu gia đình nào không có trong 

danh sách sẽ phát ngầm một lá cờ trắng 

nhỏ, dặn đến ngày lùng bắt phải treo lên 

trước cửa nhà. Đồng thời ra lệnh binh lính 

tuyệt đối không được giết hại những nhà 

có treo cờ trắng. Nhờ vậy mà hàng vạn 

người khỏi bị giết oan. Sau này con của 

ông Tạ, tên là Thiên, thi đậu trạng 

nguyên(4), làm Thủ Tướng. Cháu của ông 

Tạ, tên là Phi, cũng đậu được Thám hoa 

(4).  
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Chú thích: 

(1) Quan Đô Hiến : Quan cao cấp nhất 

trong các quan Ngự Sử. Nhiệm vụ của 

quan Ngự Sử chuyên môn thanh tra các 

quan khác làm việc có đàng hoàng hay 

không và tấu lên Vua để xét xử.  

 (2) Quan Đô sự : Một quan chức trong 

Bố Chánh Tư.  

 (3) Bố Chánh Tư : cơ quan quản lý tài 

chánh và nhân sự cấp tỉnh.  

(4) Trạng nguyên, thám hoa : Trong kỳ 

thi tiến sĩ, đậu thủ khoa gọi là Trạng 

Nguyên, hạng nhì là Bãng Nhãn, hạng ba 

là Thám Hoa . . .  

Bố thí chân thành  

Trong huyện Bổ Điền có ông Lâm. Mẹ 

ông thích làm thiện, thường tặng bánh bao 

cho người nghèo đói. Ai xin là cho, không 

bao giờ tỏ vẻ phiền chán. Có ông tiên hoá 
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thành một đạo nhân mỗi sáng đều xin sáu 

bảy bánh bao. Mẹ ông ngày nào cũng cho, 

liên tục ba năm không ngừng. Ông tiên 

cảm động trước lòng chân thành làm thiện 

của bà mẹ già và nói : “ Bà nuôi dưỡng tôi 

ba năm, không biết làm sao mà trả ơn. 

Đằng sau nhà bà có một miếng đất, sau khi 

bà mất nên chôn tại đó, sau này con cháu 

bà sẽ làm quan tước nhiều như một gáo 

mè”. Sau khi bà qua đời, con bà chôn bà 

theo lời dặn. Đời sau liền có chín người thi 

đậu tiến sĩ. Con cháu nhiều đời kế tiếp đều 

là quyền cao chức trọng. Vùng tỉnh Phước 

Kiến đồn rằng : “ Thi cử nào không thí 

sinh họ Lâm sẽ không ai đậu”.  

Cứu người rét cứng  

Thân phụ của Thái sử (1) Phùng Trác 

Am, lúc còn là học sinh tú tài trong huyện. 

Một buổi sáng lạnh rét, ông đi học thấy 
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một người nằm ngã trong tuyết. Người đã 

cứng đờ. Ông liền cởi áo lông cừu khoác 

lên và dìu về nhà cấp cứu. Sau có vị thần 

báo mộng rằng : “ Thấy ngươi cứu người 

chân thành, ta sẽ gữi Hàn Kỳ (2) làm con 

cho ngươi”. Sau ông sanh con hiệu là Trác 

Am, đặt tên là Kỳ để kỷ niệm việc này.  

Chú thích:  

(1) Thái sử : quan trong Hàn Lâm Viện, 

chuyên về lịch sử.  

(2) Hàn Kỳ : Một quan tướng văn võ 

toàn tài trong đời Tống. Từng làm mười 

năm thủ tướng, người tài giỏi vô cùng, 

trong nước ai ai đều kính nể, nước ngoài e 

sợ. Lập nhiều công lớn cho triều đình. Vua 

Thần Tông phong cho ông hai chữ “Trung 

Hiến”. Người sau này gọi ông là Ông Hàn 

Trung Hiến.  
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Giúp đỡ ngấm ngầm  

Ở Đài Châu có ông Thượng Thư tên là 

Ứng. Lúc còn trẻ học trong vùng núi. Ban 

đêm nhiều ma tụ lại la hú ghê sợ. Mọi 

người đều sợ không dám ở, song ông Ứng 

không sợ. Một đêm ông nghe ma nói 

chuyện với nhau rằng : “ Có một bà, người 

chồng đi xa lâu quá không tin tức, cha mẹ 

chồng tưởng con đã chết cho nên ép bà này 

lấy người khác. Bà không chịu cho nên 

định tối nay treo cổ tự tử ở đây. Vậy ta sẽ 

có người thế (1) rồi”. Ông Ứng nghe vậy 

ngầm bán đi miếng ruộng của mình được 

bốn lạng vàng, và viết thêm một lá thư giả 

làm như người con từ xa gửi tiền về. Cha 

mẹ chồng thấy chữ viết không giống sanh 

nghi ngờ. Nhưng lại nghĩ rằng thơ có thể 

giả nhưng ai mà giả mạo gửi tiền về để làm 

gì ? Vì thế mà tin con mình còn sống, 

không ép con dâu lấy chồng khác nữa. Sau 
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con trở về, vợ chồng ái ân không bị tan rã 

nữa.  

Một đêm khác ông Ứng lại nghe ma nói 

nhau rằng : “ Tôi đáng lẽ đã tìm được 

người thay thế, không ngờ lại bị gã Tú-tài 

này làm hỏng việc”. Ma bên cạnh bảo: “ 

Sao không hại nó?” Rằng : “ Thượng đế 

cho rằng ông này có lòng tốt, đã phong cho 

ông chức Âm Đức Thượng Thư, cho nên ta 

hại không được”. Ông Ứng biết vậy càng 

cố gắng hành thiện thêm. Điều thiện ngày 

càng tu thêm, âm đức ngày càng trữ nhiều. 

Gặp năm mất mùa nạn đói, ông Ứng đều 

lấy gạo của mình ra cứu trợ. Khi bà con 

bạn bè gặp khó khăn ông đều hết lòng giúp 

đỡ. Khi gặp người khác đối xử không tốt 

với ông, ông chỉ trách mình có thái độ nào 

không đúng cho nên người khác hiểu lầm 

và đối xử không tốt với mình, nghĩ như 

vậy ông liền cam tâm chấp nhận. Con cháu 
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của ông Ứng thi đậu làm quan nhiều không 

kể được.  

Chú thích:  

(1) Ma treo cổ chết phải đợi người treo 

cổ khác thay thế mới được đi đầu thai.  

Giúp nghèo xây công  

Ở huyện Thường Thục tỉnh Giang Tô 

có ông Từ, hiệu Phụng Trúc, tên Thức. 

Cha ông là chủ ruộng khá giàu. Thỉnh 

thoảng gặp phải năm mất mùa, cha ông 

đều không lấy tiền thuê ruộng của các 

nông dân, làm gương cho các chủ ruộng 

khác noi theo. Ngoài ra còn lấy gạo cứu 

giúp dân nghèo. Đêm thường nghe quỷ la 

trước nhà rằng : “ Trăm không dối (1), 

ngàn không dối, tú tài nhà Từ sắp lên cử 

nhân lối”. Đêm nào cũng la hét như vậy. 

Quả nhiên trong năm đó đứa con Phụng 

Trúc thi đậu cử nhân. Vì vậy ông càng cố 
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gắng tích trữ công đức thêm, hăng say 

không ngừng. Thấy cầu hư sửa cầu, thấy 

đường hư sửa đường, cúng dường trai tăng, 

tiếp tế cứu trợ dân nghèo. Chuyện gì hễ có 

lợi cho công cộng ông đều hết lòng mà 

làm. Sau đó lại nghe quỷ la trước nhà rằng: 

“Trăm không dối, ngàn không dối, cử nhân 

nhà Từ đi đến Đô Đường (2) lối”. Cuối 

cùng đứa con Phụng Trúc làm đến quan 

Tuần Phủ (3) trông coi cả miền đông và 

miền tây tỉnh Triết Giang.  

Chú thích:  

(1) Dối trá.   

(2) Quan Đô Đường : quan chức cao 

cấp trong Đô sát viện, gọi là Tả Đô Ngư 

Sử . (3) Quan Tuần Phủ : quan cao nhất 

trong tỉnh.  
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Làm thiện sau lưng không ai biết  

Ở phủ Gia Hưng có ông Đồ Khang Hy. 

Lúc mới làm chủ sự (1) trong Bộ Hình, 

ông thường trực ban đêm ở trong tù. Cho 

nên có rất nhiều dịp tiếp xúc các tù phạm, 

biết được một số tù phạm bị oan. Ông có 

thể biện hộ cho tù phạm trắng án để lập 

công riêng, nhưng ông không làm như thế. 

Ông bí mật viết báo cáo lên quan tòa. Mỗi 

năm vào mùa thu là lúc quan tòa xử lại các 

vụ án lớn. Quan tòa thường căn cứ trên báo 

cáo của ông Đồ mà xét xử, làm ai ai đều 

khâm phục sự phán xét công bằng của tòa 

và trắng án được mười mấy người tù. Dân 

chúng trong Kinh Đô đều hoan hô sự xử lý 

công bằng của Thượng Thư Bộ Hình mà 

không biết sau lưng là công lao của ông 

Đồ. Ông Đồ lại xin đề nghị cấp trên rằng : 

“ Nội trong Kinh Đô đã nhiều tù phạm bị 

oan như vậy, thử hỏi trong nước cả triệu 
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triệu dân, những người bị oan chắc sẽ rất 

nhiều. Xin đề nghị mỗi năm năm phái một 

quan giảm hình đến khắp nơi điều tra lại 

các vụ án, cân nhắc lại các trừng phạt hầu 

đem lại sự chính xác và công bằng”. Quan 

Thượng Thư theo đề nghị này tấu lên vua 

và được chấp thuận. Ông Đồ cũng được 

phái làm một trong những quan giảm hình. 

Một đêm có thần báo mộng ông Đồ rằng : 

“ Mạng ông vốn không con, nhưng đề nghị 

giảm hình của ông rất hạp lòng trời. 

Thượng đế tặng ngươi ba đứa con, trong 

tương lai sẽ làm quan lớn”. Đêm đó phu 

nhân có thai. Sau sanh con Ứng Huân, Ứng 

Khôn và Ứng Tuấn, đều làm quan hiển 

hách.  

Chú thích:  

(1) Chủ sự : quan chức nhỏ trong Bộ.  
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Chân thành cúng dường xây mái chùa  

 Ở tỉnh Gia Hưng có ông Bao Bằng, 

hiệu là Tin Chi. Thân phụ ông là quan Thái 

Thú (1) ở phủ Trì Dương, tỉnh An Huy. 

Ông Bằng có tất cả bảy anh em, ông là con 

út, là rễ của gia đình họ Viên ở Hồ Bình. 

Hai gia đình rất thân nhau. Ông Bằng tài 

cao học rộng, nghiên cứu sâu rộng về Phật 

và Lảo Tử. Nhưng thi mãi không đậu. Có 

lần đi chơi ở hồ Liễu phía đông. Tình cờ 

đến một ngôi chùa trong làng. Thấy tượng 

Quan âm đứng bị ướt đẫm vì mái chùa bị 

dột. Ông liền cúng dường hết mười lạng 

vàng cho vị Trụ Trì để sửa mái nhà. Vị Trụ 

Trì nói công đức thí chủ tuy lớn nhưng 

công trình sửa mái khá lớn, e rằng số tiền 

cúng dường không đủ để hoàn tất. Ông liền 

lấy ra bốn tấm vải quý, sản xuất tại Tùng-

Giang, và một số áo mới mắc tiền để cúng 

dường. Người hầu thấy vậy xin cản. Ông 
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Bằng nói : “ Chỉ cầu thánh tượng yên ổn là 

được rồi, còn tôi không áo mặc cũng chẳng 

sao?” Thầy Trụ Trì cảm động khóc ra nước 

mắt rằng : “ Bỏ ra tiền và áo vải bố thí 

cũng chẳng phải là khó, nhưng lòng chân 

thành như thế thật là hiếm có”. Sau khi sửa 

xong mái chùa, ông dẫn thân phụ đến 

viếng chùa. Đêm đó ngủ lại tại chùa. Ông 

nằm mơ thấy thần hộ pháp Già-Lam đến 

cám ơn và nói rằng : “ Con cháu ông sẽ 

hưởng giàu sang phú quý”. Sau ông có con 

tên là Biện, có cháu tên là Sanh Phương, cả 

hai đều thi đậu tiến sĩ, làm quan rất hiển 

hách.  

Chú thích:  

(1) Quan Thái thú : Phủ trưởng, quan 

cao nhất trong một phủ.  
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Giúp tù không cần đền đáp  

Ở huyện Gia Thiện có ông Lập Chi. 

Cha ông làm quan trong Bộ hình. Thấy 

một tội phạm bị oan tội tử hình, cha ông 

rất lấy làm thương hại, tìm cách gỡ tội oan 

đó. Ông tù cảm động nói với vợ rằng : “ 

Anh rất lấy làm hổ thẹn vì không thể đền 

đáp lòng tốt của ông Chi. Ngày mai em 

mời ông Chi về nhà mình. Em xin làm 

thiếp ông ấy. Nếu nhận mối tình này thì 

anh mới có hy vọng không chết”. Vợ khóc 

nhưng cũng phải đồng ý. Khi ông Chi đến 

nhà, vợ lấy rượu chiêu đãi và ngỏ ý của 

chồng mình. Ông Chi từ chối. Nhưng vẫn 

hết mình chạy cho phạm nhân trắng án. 

Đến khi ông tù được thả tự do, hai vợ 

chồng đến nhà quỳ lạy cám ơn rằng : “ 

Trên đời này không còn ai có đức cao 

nghĩa rộng như ngài. Biết ngài không con, 

chúng tôi xin dâng đứa con gái làm thiếp 
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ngài. Vậy chắc cũng hợp tình hợp lý”. Ông 

Chi đồng ý và chuẩn bị nhiều quà để xin 

cưới. Sau sanh con tên là Lập. Hai mươi 

tuổi đã thi đậu cử nhân hạng đầu. Làm 

quan Khổng Mục (1) trong Hàn Lâm Viện. 

Lập sanh con tên là Cao. Cao sanh con tên 

là Lộc. Đều được bổ nhiệm quan Bác-Học 

(2). Lộc sanh con tên là Đại Luận, đậu tiến 

sĩ.  

Chú thích:  

(1) Quan Khổng Mục : Một quan chức 

nhỏ chuyên giữ tài liệu trong Hàn Lâm 

Viện.  

(2) Quan Bác-Học : quan dạy học ở 

tỉnh.  

Tiêu chuẩn làm thiện  

Mười câu chuyện kể trên tuy việc làm 

khác nhau nhưng chung quy chỉ là làm 

thiện mà thôi. Nếu nói kỹ hơn, làm thiện 
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có nhiều tiêu chuẩn ; có thật có giả, có 

thẳng có cong, có âm có dương, có đúng 

có sai, có chánh có tà, có vơi có đầy, có 

lớn có nhỏ, có khó có dễ, đều phải phân 

biệt cho sâu sắc. Làm thiện mà không hiểu 

rõ lý lẽ, thì mình tưởng hành thiện, ngờ 

đâu là tạo ác, uổng công vô ích.  

Lợi người, dù chửi đánh đều là thiện. Lợi 

mình, dù kính chìu vẫn là ác.  

 Thế nào là thiện thật hay thiện giả ? 

Xưa có vài học giả đi thăm hòa thượng 

Trung Phong (1), hỏi rằng : “ Nhà Phật nói 

thiện ác báo ứng như bóng theo hình, 

không chạy đâu khỏi. Nhưng tại sao có 

người làm thiện mà con cháu không 

vượng, mà kẻ ác lại phát đạt ? Không lẽ lời 

nói của Phật vô căn cứ sao?” Hòa thượng 

trả lời rằng: “ Người phàm tâm tính chưa 

được tẩy gội thanh tịnh, pháp nhãn (2) 
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chưa mở, cho việc thiện là ác, cho ác là 

thiện là chuyện thường. Quý vị điên đảo 

thị phi không thấy xấu hổ mà còn chỉ trích 

báo ứng thiện ác của Phật là sai lầm”. 

Những học giả lại nói: “Thiện là thiện, ác 

là ác, đâu thể nhầm lẫn được?” Hòa thượng 

bảo họ nêu lên thí dụ cụ thể thế nào là 

thiện và thế nào là ác. Một người nói: 

“Mắng chửi, đánh đập là ác, tôn kính lễ 

phép là thiện”. Hòa thượng rằng chưa 

chắc. Một người khác nói : “ Tham lam, ăn 

cắp là ác, liêm khiết giữ luật là thiện”. Hòa 

thượng đáp rằng chưa chắc. Mọi người đều 

lần lượt đưa ra thí dụ, nhưng Trung Phong 

hòa thượng đều nói chưa chắc.  

Cuối cùng họ xin hòa thượng giảng giải 

cho. Hòa thượng nói rằng: “ Việc gì có lợi 

cho người khác đều là thiện, lợi riêng cho 

mình là ác. Lợi cho người khác dù là mắng 

chửi, đánh đập vẫn là thiện. Chỉ lợi riêng 
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cho mình dù tôn kính, lễ phép vẫn là ác. 

Cho nên việc hành thiện, lợi chung là thật, 

lợi riêng là giả. Xuất phát từ lòng chân 

thành là thật, lòng giả dối là giả. Không vì 

mục đích riêng tư là thật, có riêng tư là giả. 

Phân biệt hành thiện thật hay giả đều phải 

xét cho rõ.  

Chú thích:  

(1) Hoà thượng Trung Phong : Tu ở núi 

Thiên Mục. Sau triều đình nhà Nguyên 

phong làm quốc sư Phổ Ứng.  

(2) Pháp nhãn hay tuệ nhãn : Con mắt 

thấy rõ lòng mình. Khi trong đã rõ thì mọi 

sự mọi việc bên ngoài cũng sẽ rõ ràng và 

chính xác.  

Giúp, thương, tôn kính đời là thiện. Nịnh, 

ghét, bỡn cợt đời là ác  

Thế nào là thiện thẳng hay thiện cong ? 

Người đời thích chọn người lãnh đạo xu 
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thời, bảo thủ. Thánh nhân thích chọn người 

có tinh thần cách mạng, tân tiến. Người xu 

thời thường yếu đuối, nịnh bợ, biết làm hài 

lòng dân nhưng dưới cặp mắt của thánh 

nhân cho đó là giặc, là không đạo đức 

lương tâm. Nhà cách mạng thường kiêu 

ngạo, không gây cảm tình, nhưng họ có tài. 

Điều đó nói lên tiêu chuẩn thiện ác của 

người đời đều thường sai lệch, trái hẳn với 

thánh nhân. Còn tiêu chuẩn phước họa 

thiện ác của thiên địa quỷ thần đều giống 

như thánh nhân mà khác hẳn với người 

đời. Nếu muốn làm thiện, tuyệt đối không 

thể nghe theo ý nghỉ của tai và mắt (1) 

mình. Mà phải tìm sâu trong đáy lòng 

những tư tưởng của ta mà thanh lọc; Tư 

tưởng giúp đời, tôn kính, thương người là 

thẳng. Nếu có một chút ý nghĩ nịnh bợ, 

hờn giận, bỡn cợt đời đều là cong. Ta nên 

phân biệt tỉ mỉ điều này.  
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Chú thích:  

(1) Khi quan sát một đối tượng, cái thấy 

của mọi người đều như nhau gọi là khách 

quan. Một khi đối tượng có liên quan đến 

chủ thể thì cái thấy ấy liền bị sai lệch, che 

lấp, trở thành chủ quan vì có thêm vào ý 

nghĩ riêng tư. Cho nên ý nghĩ đó không 

nên tin.  

Dương thiện hưởng tiếng, âm đức hưởng 

phước  

Thế nào là thiện âm hay thiện dương ? 

Làm việc thiện mà người ta biết gọi là 

dương thiện. Làm việc thiện mà không ai 

hay gọi là âm đức. Âm đức, trời sẽ thưởng. 

Dương thiện, hưởng tiếng tăm. Tiếng tăm, 

là phước báu của con người nhưng trời đất 

không thích lắm. Cho nên những ai hưởng 

tiếng tăm nhưng không xứng đáng với 

những gì họ làm thì thường gặp những tai 
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họa bất ngờ. Còn người không tội lại bị 

oan chịu tiếng xấu thì thường con cháu 

bừng phát đạt. Chỗ sai biệt của dương 

thiện và âm thiện rất ít, cần phải cẩn thận 

suy xét.  

Việc thiện phải nghĩ đến hậu quả lâu dài  

Thế nào là thiện đúng hay thiện sai ? 

Trong thời đại Xuân Thu, các chư hầu 

thường gây chiến với nhau. Đôi bên đều 

bắt giữ rất nhiều tù binh làm nô lệ. Người 

ta có thể dùng tiền để bảo lãnh  tù binh về. 

Nước Lỗ ban hành một pháp luật rằng : “ 

Ai dùng tiền bảo lãnh  tù binh về sẽ được 

thưởng”. Tử Công là học trò của Khổng 

Tử, tên là Tứ, giàu có và giỏi về quản lý tài 

chánh. Tử Công dùng tiền bảo lãnh  tù 

binh nhưng từ chối lãnh  phần thưởng. 

Khổng Tử biết được liền giận và bảo : “ Tứ 

làm như vậy sai rồi. Việc làm của thánh 
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nhân đều là gương sáng cho dân noi theo, 

tạo nên phong tục tập quán cho sau này. 

Đâu thể chỉ nghĩ đến cá nhân mình mà 

muốn làm gì thì làm. Nước Lỗ người giàu 

ít mà người nghèo nhiều. Nếu dân bắt 

chước, cho rằng không nhận thưởng là cử 

chỉ cao đẹp, thì người nghèo sao có thể bắt 

chước như Tử Công được ? Từ nay về sau 

chắc không ai lãnh  tù binh từ các nước 

chư hầu về nữa”  

Tử Lộ, tên Do, cũng là học trò của 

Khổng Từ. Có lần cứu người khỏi chết 

đuối. Người ta tặng con trâu để tạ ơn. Tử 

Lộ nhận lãnh. Khổng Tử nghe được lấy 

làm mừng và bảo : “ Từ nay về sau ở nước 

Lỗ sẽ có nhiều người lo cứu kẻ chết đuối”. 

Dưới cặp mắt của người thường thì Tử 

Công không lãnh tiền thưởng là cao cả, 

còn Tử Lộ nhận tặng trâu là thấp hèn. 

Nhưng Khổng Tử lại thích Do mà chê Tứ. 
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Cho nên quan niệm làm thiện không nên 

nghĩ tới lợi ích trước mắt mà phải nghĩ đến 

hậu quả lâu dài về sau. Không nên nghĩ 

đến đúng cho bây giờ mà phải nghĩ đến 

đúng cho tương lai. Không nghĩ đến riêng 

cho mình mà phải nghĩ đến cho mọi người. 

Việc làm tuy thiện cho hiện thời nhưng sẽ 

có tác hại khi diễn tiến trong tương lai thì 

đó không phải là việc thiện. Còn việc làm 

hiện thời tuy không thiện nhưng về sau này 

sẽ có lợi ích nhiều cho mọi người thì đó 

không thiện mà thiện. Còn những chuyện 

khác như nghĩa mà không nghĩa, lễ mà 

không lễ, tín mà không tín, từ bi mà chẳng 

từ bi v.v… Mọi việc đều phải cẩn thận lựa 

chọn.  

Gặp ác không can thiệp là làm ác  

Thế nào là thiện chánh hay thiện tà? 

Xưa có ông Lữ văn Ý (1). Lúc mới từ chức 
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thủ tướng về hưu, dân trong nước ai cũng 

mến phục kính nễ. Nhưng có lần có một 

dân làng say rượu chửi mắng ông. Ông 

không giận và bảo người hầu rằng: “ Đừng 

suy bì với người say rượu, lễ phép mời họ 

về”. Qua năm sau, người đó phạm tội tử 

hình bị giam vào tù. Ông Lữ lúc đó hối hận 

rằng : “ Nếu hôm đó ta cho hắn một bài 

học, đưa ra quan tòa trừng phạt. Có lẽ nhờ 

chút trừng phạt có thể làm hắn sửa đổi lại 

hơn là ta vì quá nhân hậu tha thứ bỏ qua 

mà làm cho hắn càng lộng hành thêm và 

cuối cùng phải chịu hậu quả ngày hôm 

nay”. Đó là một ví dụ vì lòng thiện mà hóa 

ra làm ác.”  

Chú thích:  

(1) Lữ văn Ý : tên là nguyên, hiệu 

Phùng Nguyên, người Triết Giang, phủ Hồ 

Châu, huyện Tú Thuỷ. Đậu tiến sĩ, làm 
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quan Biên Thư trong Han Lâm Viện. Từng 

làm thủ tướng đời Minh.  

Làm ác với động cơ thiện là làm thiện  

Lại có khi làm ác mà hóa ra là việc 

thiện. Như có một người giàu gặp năm mất 

mùa, dân nghèo ban ngày cướp gạo tại 

chợ. Người giàu báo huyện nhưng huyện 

không can thiệp. Dân nghèo vì vậy mà 

lộng hành thêm. Người giàu cho người 

trừng trị và giam cầm những tên cướp bóc, 

nhờ vậy mà ổn định được tình thế, nếu 

không thì tình trạng không biết sẽ hỗn loạn 

đến cỡ nào. Cho nên ai cũng hiểu việc 

thiện là chánh, việc ác là tà. Nhưng có 

trường hợp việc làm có vẻ ác nhưng với 

động cơ thiện. Cũng có trường hợp làm 

thiện nhưng với động cơ ác. Chúng ta 

không thể không biết đến.  
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Thiện ác tích trữ như đồ vật, nhanh chậm 

nhiều ít tùy theo mình  

Thế nào là thiện vơi hay thiện đầy? 

Kinh dịch nói : “ Trữ thiện nhiều mới có 

tiếng tai tốt. Trữ ác nhiều mới có họa sát 

thân”. Kinh Thư cũng nói : “ Tội ác của 

vua Trụ nhiều như một xâu tiền (1) đầy”. 

Thiện ác như trữ đồ trong kho. Siêng năng 

chất chứa sẽ mau đầy, lười sẽ vơi mãi. Đó 

là một cách nói về vơi và đầy.  

Chú thích:  

(1) Một xâu tiền trong thời đó là quá 

nhiều.  

Chân thành cúng dường hai xu hơn công 

đức ngàn lượng vàng  

Xưa có một bà thí chủ vào chùa, muốn 

cúng dường nhưng trong túi chỉ còn hai xu, 

đem hết dâng cúng. Vị Trụ trì đích thân 

làm lễ bái sám hồi hướng. Sau số mạng bà 

thay đổi, bà được tuyển vào cung vua, trở 
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nên giàu có. Bà đem hàng ngàn lạng vàng 

vào chùa cúng dường, không ngờ vị Trụ trì 

chỉ sai người đệ tử hồi hướng. Bà thắc mắc 

hỏi: “ Trước kia con cúng dường hai xu thì 

Hoà thượng đích thân hồi hướng, lần này 

con cúng dường hàng ngàn lượng vàng mà 

Hoà thượng lại không đích thân hồi hướng 

cho con?” Vị hòa thượng trả lời : “ Trước 

kia tiền tuy ít ỏi, nhưng lòng chân thành 

quý giá, nếu lão tăng không đích thân bái 

sám hồi hướng thì e không xứng với công 

đức này. Nay tiền cúng dường tuy nhiều, 

nhưng lòng thành không bằng ngày xưa, 

cho nên để đệ tử hồi hướng đã đủ”. Đây 

nói lên tấm lòng hai xu là đầy, còn tấm 

lòng ngàn lượng là vơi.  

Ông Chung Ly (1) truyền phương pháp 

luyện đan cho Lữ Tổ (2) bảo phương pháp 

này có thể luyện sắt thành vàng để giúp 

đời. Ông Lữ hỏi : “ Luyện vàng như vậy có 
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phai màu không?” Ông Chung Ly trả lời 

rằng: “ Năm trăm năm sau vàng ấy sẽ biến 

trở lại thành chất sắt ngày xưa”. Ông Lữ 

liền đáp: “Vậy tôi không học vì phương 

pháp này sẽ hại đến người năm trăm năm 

về sau”. Ông Chung Ly vừa ý và bảo : “ 

Tôi chẳng qua muốn thử lòng ngươi mà 

thôi. Muốn tu tiên cần phải tích trữ ba ngàn 

công hạnh, nhưng chỉ câu trả lời này đã 

trọn đầy ba ngàn công hạnh rồi”. Đó cũng 

là một ví dụ về vơi và đầy.  

Chú thích:  

 (1) Chung Ly : tên Quyền, người đời 

Hán, sau tu thành tiên.  

(2) Lữ Tổ : tên là Nghiêm, hiệu Động 

Tân, người đời Đường. từng đậu khoa cử, 

từng làm huyện trưởng. Sau gặp Chung 

Ly. Chung Ly truyền phương pháp luyện 

đan và tu tiên. Sau Lữ Tổ tu đạt đạo  
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Làm thiện vì mình, công đức chỉ phân nửa. 

Không vì mình, được trọn vẹn 

 Hơn nữa làm việc thiện mà lòng không 

mắc vào ý nghĩ làm thiện thì làm thiện ở 

đâu cũng đạt công đức trọn vẹn. Nếu lòng 

mắc vào ý nghĩ làm thiện thì dù suốt đời 

siêng năng làm thiện nhưng công đức chỉ 

được phân nửa mà thôi. Ví như giúp người 

bằng tiền: Nếu trong không thấy mình cho, 

ngoài không thấy người nhận, giữa không 

thấy giá trị đồng tiền, mới gọi là Tam-

Luân-Thể-Không. Bố thí với tấm lòng 

thanh tịnh như vậy thì dù bố thí một phễu 

thóc cũng có thể trồng thành vô lượng 

phước đức. Dù bố thí một đồng tiền cũng 

có thể tiêu trừ được ngàn kiếp nghiệp tội. 

Nếu làm thiện mà ghi nhớ trong lòng, thì 

dù bố thí ngàn lượng vàng chăng nữa, 

phước đức vẫn không trọn vẹn. Đây cũng 

là một ví dụ về vơi và đầy.  



92 

 

 

Lòng khởi động niệm, dù thân chưa làm, 

thiện ác đã tạo  

Thế nào là thiện lớn hay thiện nhỏ ? 

Xưa ông Vệ Trọng Đạt làm trong Hàn Lâm 

viện. Có một lần bị bắt xuống âm phủ. 

Diêm vương bảo thư ký đem hai cuốn sổ 

thiện và ác ra xem thiện ác ông này lúc còn 

sống trên dương gian thế nào ? Khi hai 

cuồn sổ đem đến, thấy những cuốn sổ ghi 

việc ác nhiều đến nỗi chất đầy cả sân, còn 

việc thiện chỉ có một trang, cuốn lại nhỏ 

như que đũa. Diêm vương bảo đem để lên 

cân thì thấy trang giấy ghi việc thiện lại 

nặng hơn. Ông Trọng Đạt không hiểu, hỏi : 

“ Năm nay tôi chưa đầy 40 tuổi lẽ nào tội 

lỗi nhiều đến thế?” Diêm vương trả lời 

rằng : “ Lòng nảy lên một niệm không 

đúng đã là tội, đâu cần đợi đến ông thật sự 

phạm”. Ông Trọng Đạt lại hỏi : “ Trang 

giấy cuốn lại ghi việc thiện gì mà nặng đến 
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như vậy ?” Diêm vương trả lời : “ Vì có 

lần triều đình dự tính thực hiện một công 

trình lớn để tu sửa cầu đá ở Tam Sơn (1), 

ông dâng thư xin cản, vì thấy công trình 

này sẽ làm khổ cho dân. Trang giấy cuốn 

lại này chính là lá thư của ông”. Ông 

Trọng Đạt thưa : “ Tuy tôi có dâng thư lên 

trên, nhưng triều đình không chấp thuận 

nên cũng như không, nhưng sao lại có tác 

dụng mạnh mẽ như thế” ? Diêm vương nói 

: “ Tuy triều đình không nghe, nhưng vì 

niệm thiện của ông chỉ nghĩ đến toàn dân, 

nên công đức được nhiều như vậy. Nếu 

triều đình chấp thuận thì sức mạnh việc 

thiện đó sẽ lớn đến cỡ nào ?” Cho nên 

niệm thiện chỉ nghĩ đến vì dân vì nước, tuy 

ít mà công đức nhiều. Còn nghĩ đến mình 

thì tuy nhiều mà ít.  

Chú thích:  
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(1) Tam Sơn : tức thị trấn Phúc-Châu, 

tỉnh Phúc Kiến. 

Khó nhưng làm được mới là quý  

Thế nào là thiện khó và thiện dễ ? 

Những người trí thức ngày xưa đều nói : “ 

Muốn chiến thắng lòng ích kỷ phải bắt tay 

từ nơi khó trước”. Đức Khổng tử bàn về 

nhân ái cũng nói : “ Phải ra sức từ chỗ 

khó”. Như ở Giang Tây có hai vợ chồng nọ 

bị thiếu nợ. Quan tòa xử phải bán vợ trả 

nợ. Lúc đó có vị giáo sư tên là Thư biết 

được như vậy bèn bỏ ra tiền lương dành 

dụm trong hai năm dạy học đem ra trả nợ 

dùm cho cặp vợ chồng đó để họ khỏi phải 

tan rã. Còn ở huyện Hàm Đan có người 

cầm vợ mượn tiền, nhưng cuối cùng không 

tiền trả nợ. Có ông cụ họ Trương biết được 

chuyện này, bỏ cả số tiền dành dụm trong 

10 năm để giúp ông đó chuộc lại vợ. Tiền 
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bạc dành dụm trong nhiều năm đem hết ra 

bố thí thật là khó. Nhưng hai ông kể trên 

đều nằm trong trường hợp khó nhưng vẫn 

làm được. Lại như ông cụ già họ Cận ở 

huyện Trấn Giang, tuổi đã cao mà không 

con nối dõi. Có người láng giềng nghèo 

đem đứa con gái còn trẻ cho ông cụ làm 

thiếp, ông cụ từ chối trả về vì không nỡ 

lòng tàn hỏng đời người con gái trẻ. Đó là 

chỗ khó mà vẫn ráng làm được. Vì khó 

làm mà vẫn làm được cho nên trời ban 

phước cũng khá nhiều. Những người giàu 

có quyền uy muốn làm công đức thật là dễ. 

Dễ mà không chịu làm là tự ruồng bỏ 

mình. Người nghèo làm phước rất khó. 

Khó mà vẫn làm được mới là quý.  
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Mười điều làm thiện  

Tùy duyên giúp người có nhiều hình 

thức. Có thể tóm tắt thành mười loại như 

sau :  

1. Khiến người làm thiện không cần lời  

Thế nào là khiến người làm thiện ? 

Xưa, vua Thuấn thấy những người đánh cá 

ở ao Lôi đều tranh nhau chiếm chỗ sâu 

nhiều cá. Còn người già yếu đành chịu 

thua phải câu nơi nước cạn hay nước chảy 

xiết. Thuấn thấy tội nghiệp, bèn tham gia 

đánh cá. Nhưng khi thấy người nào dành 

chỗ thì ông im lặng không nói. Còn khi 

gặp ai nhường chỗ cho nhau thì ông hết lời 

khen ngợi và noi gương. Một năm sau, 

những người đánh cá đều bắt chước 

nhường chỗ cho nhau. Ôi, với trí thông 

minh tài giỏi của vua Thuấn, không lẽ 

không đủ lời để giáo hóa được họ sao ? 

Nhưng ngài vẫn chịu khó nghĩ ra cách lấy 
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thân làm gương để khiến người khác làm 

thiện mà không cần nói lời nào, thật là tế 

nhị.  

Chúng ta sống trong thời mạt thế này, 

đừng lấy ưu điểm của mình mà chèn ép 

người khác, đừng lấy việc hay của mình đi 

so sánh với người khác, đừng lấy tài giỏi 

của mình đi làm khó dễ người khác. Đừng 

nên khoe lộ tài trí của mình, chỉ sử dụng 

lúc cần mà thôi. Khi thấy người khác làm 

lỗi nên bao dung che giấu, để họ vừa có 

dịp tự sửa chữa vừa e ngại không dám lộng 

hành. Nếu thấy người ta có chút ưu điểm 

đáng để noi theo hay làm được chút việc 

tốt đáng để kể ra, thì ta bèn bỏ cái của ta 

mà noi gương họ và tán dương cho mọi 

người biết. Hằng ngày, dù nói một lời nói 

hay làm một việc làm, đều nên xuất phát từ 

ý nghĩ lợi tha. Vì việc nên làm mà làm, đó 
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mới là phong độ của thánh nhân, nhìn mọi 

việc đều là việc của chung vậy.  

2. Thánh phàm khác chỗ lòng kính yêu  

Thế nào là lòng kính yêu ? Xem bề 

ngoài Quân tử và tiểu nhân đều rất dễ lẫn 

lộn, vì tiểu nhân có thể giả dạng quân tử. 

Nhưng lòng quân tử và lòng tiểu nhân khác 

xa một trời một vực, một đằng là thiện, 

một đằng là ác như trắng và đen vậy. Cho 

nên người ta nói : “ Quân tử và người 

phàm chỉ khác nhau tấm lòng mà thôi. 

Lòng quân tử chỉ gồm sự tôn kính và yêu 

thương”. Nói một cách tổng quát, tánh 

người có nhiệt tình, lạnh lùng, sang trọng, 

bẩn thỉu, khôn khéo, ngu dại, tài giỏi, hèn 

nhát … đủ hạng người, nhưng đều là anh 

em của ta cả, đều cùng một bản thể cả. Ai 

mà không đáng kính yêu? Kính yêu mọi 

người tức là kinh yêu thánh hiền. Hiểu 

được ý hướng của mọi người là hiểu được 
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ý hướng thánh hiền. Tại vì sao? Ý hướng 

của thánh hiền đều muốn mọi người an cư 

lạc nghiệp. Cho nên ta ở đâu cũng kính 

người thương người, làm cho mọi người an 

lạc hạnh phúc, là đã thực hiện dùm cho 

thánh hiền rồi đó.  

3. Nâng đỡ người thiện đến nơi chốn  

Thế nào là nâng đỡ người thiện ? Như 

ngọc ẩn trong đá, nếu biết gia công mài 

dũa ắt sẽ trở thành khuê (1) chương (2) 

quý giá. Nếu không thì giá trị của họ sẽ bị 

chôn vùi trong đống gạch. Con người cũng 

vậy. Khi thấy ai có chí hướng cao, có 

phẩm chất quý thì ta đều phải nâng đỡ 

người đó đến nơi đến chốn. Hoặc khích lệ 

họ, hoặc bao bọc họ. Nếu họ bị hàm oan 

thì phải binh vực họ, chia sẻ nỗi oan ức với 

họ. Cốt sao giúp cho họ trở nên thành tài 

hữu dụng mới thôi. Thông thường hạng 

người nào chỉ thích hạng người nấy. Trong 
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xã hội, hạng người hiền thì ít còn kẻ ác thì 

nhiều. Cho nên người hiền rất khó sống 

trong giới phàm tục. Ngoài ra, tánh người 

hào kiệt thường ngang tàng không chịu 

khuất phục ai, cũng không chú trọng bề 

ngoài và chi tiết nhỏ, cho nên người 

thường không hiểu được và thường chỉ 

trích phê bình họ. Vì thế người làm việc 

thiện thường dễ thất bại và bị nói xấu. Chỉ 

có người lương thiện đạo đức mới có thể 

hiểu và nâng đỡ họ. Công đức ấy lớn lao 

vô cùng.  

Chú thích:  

(1) Khuê: Khuê là ngọc được điêu khắc 

mà thành ; hình dạng trên nhọn dưới 

vuông. Ngày xưa các vị vua thường tặng 

Khuê cho những công hầu bá tước hay 

những vị thần tử có công với vua. Đi gặp 

vua ở triều đình đều phải mang theo.  
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 (2) Chương : Khi khuê được cắt làm 

đôi gọi là chương. Dùng để thờ cúng.  

4. Khuyên người mê lầm phải khéo léo  

Thế nào là khuyên người trở về lương 

thiện ? Lòng người chẳng ai không lương 

thiện ? Nhưng khi con người say sưa bận 

rộn để theo đuổi danh lợi vật dục, thì rất dễ 

quên đi lương tâm mà sa đọa làm ác. Khi 

thấy như vậy ta nên khéo léo dìu dắt nhắc 

nhở lúc họ đang trong cơn mê lầm. Như 

đánh thức họ khi họ đang trong giấc mơ 

say. Như người chìm đắm trong vòng luẩn 

quẩn phiền não mà được kéo ra nơi mát mẻ 

tỉnh táo. Nếu làm được như vậy thì tạo ân 

huệ biết bao? Hàn Dũ (1) từng nói: 

“Khuyên người bằng lời, được lợi tức thời. 

Viết sách khuyên người, được lợi ngàn 

đời”. Nếu so với “lấy thân làm gương” như 

vua Thuấn thì khuyên bằng lời hay bằng 

chữ tuy có hình thức nhưng nếu áp dụng 
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đúng lúc thì thường đem lại kết quả tốt đẹp 

bất ngờ, không thể bỏ qua. Gặp người 

ngang bướng ta dùng thân làm gương, gặp 

người nhu nhược ta dùng lời khuyên bảo. 

Nếu khuyên bạn không khéo sẽ mất bạn, 

lúc đó ta phải tự trách mình đã làm sai chỗ 

nào rồi.  

Chú thích:  

(1) Hàn Dũ : Người đời Đường. Làm 

quan đến hai bộ Thị Lang là Lại Bộ và 

Hình Bộ,. khi chết được vua truy phong 

quan Lễ Bộ Thượng Thư. Vua còn phong 

một chữ “ Văn”. Cho nên người sau này 

tôn xưng ông là Hàn Văn Công.  

5. Giúp đỡ nhiều ít không cần biết, ra tay giúp ngay 

mới là quý  

Thế nào là cứu người nguy ngập ? Ai 

cũng có lúc tai ương hoạn nạn, tang gia bối 

rối. Nếu ta thấy có ai trong trường hợp đó 

thì coi nỗi khổ của họ như là nỗi khổ của 
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mình mà nhanh chóng cứu giúp. Hoặc 

dùng lời biện minh cho họ những chuyện 

oan ức, hoặc dùng mọi cách để giúp họ 

thoát khỏi những thống khổ triền miên. 

Thôi Tử có nói: “ Giúp đỡ nhiều ít không 

cần biết, khi cần là ra tay giúp ngay là 

được rồi”. Đó thực là lời nói của người đầy 

lòng nhân từ vậy.  

6. Xây dựng lợi chung, kêu gọi góp sức  

Thế nào là xây dựng lợi chung ? Từ 

thôn xóm đến thành thị, việc gì có ích lợi 

chung đều phải làm. Như xây dựng cầu 

cống, dẫn thủy nhập điền, như xây đập 

phòng lụt, sửa chữa cầu đường tiện việc đi 

lại, hay làm phúc lợi xã hội, giúp người đói 

khổ. Tùy duyên kêu gọi mọi người, góp 

sức xây dựng. Không ngại gian nan, không 

sợ ganh ghét. 
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7. Tập làm thiện, trước tiên tập bố thí  

Thế nào là bỏ tiền làm thiện ? Phương 

pháp hành thiện của nhà Phật rất nhiều, 

nhưng đứng đầu là bố thí. Bố thí nói gọn là 

một chữ xả mà thôi. Người làm được như 

vậy sẽ trong xả lục căn (1), ngoài xả lục 

trần (2), xả tất cả những gì đang có. Nếu 

không làm được như vậy, thì trước tiên tập 

bố thí bằng tiền. Con người sống cần cơm 

ăn áo mặc, xem tiền là quan trọng nhất. 

Nay chúng ta tập xả bỏ tiền, trong có thể 

phá được tánh tham tiếc của mình, ngoài 

có thể cứu giúp người đang lâm nạn. Lúc 

tập ban đầu có lẽ hơi khó, nhưng rồi sẽ 

quen đi. Bố thí rất dễ rửa sạch được lòng 

ích kỹ, trừ bỏ tánh keo kiệt.  

Chú thích:  

(1) Lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.  

(2) Lục Trần: sắc, thanh, hương, vị, 

xúc, pháp.  
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8. Hộ trì chánh pháp  

Thế nào là hộ trì chánh pháp ? Pháp là 

cái thấy của chúng sanh tích trữ trong 

muôn kiếp và được lưu truyền lại. Nếu 

không có chánh pháp thì làm sao ta có thể 

góp phần xây dựng trời đất ? Làm sao tài 

bồi vạn vật? Làm sao thoát khỏi sự ràng 

buộc bởi lục trần ? Làm sao tổ chức lại thế 

giới và đưa chúng sanh ra khỏi sanh tử 

luân hồi ? Cho nên khi thấy các pho tượng 

thánh hiền trong chùa chiền cũng như các 

kinh sách, ta đều phải kính trọng, bảo trì và 

tu bổ. Càng phải khuyến khích các việc 

hoằng dương chánh pháp cũng như đền 

đáp ân Phật.  

9. Tôn kính người trên như tôn kính trời  

Thế nào là tôn kính trưởng lão ? Đối 

với cha mẹ anh chị trong nhà, vua quan 

trong nước, người già cả, người đạo đức, 

có chức vị, có hiểu biết, ta đều phải hết sức 
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để ý vấn đề tôn kính phụng sự. Ở nhà 

phụng sự cha mẹ phải hết lòng thương 

mến, đối xử dịu dàng hòa nhã. Tập cho 

quen tánh hòa thuận, đó là điều căn bản để 

cảm ứng với trời. Đi ra ngoài phụng sự 

người trên, làm bất cứ việc gì, đừng nghĩ 

người trên không biết thì muốn làm gì thì 

làm. Xử phạt cũng vậy, đừng nghĩ người 

trên không biết mà lạm thế làm oai. Cách 

ngôn có câu : “ Phụng sự người trên phải 

xem như phụng sự trời” vậy. Ở đây, yếu tố 

quan trọng nhất là âm đức. Chúng ta thử để 

ý xem những gia đình trung hiếu, không 

con cháu nào không phát đạt thịnh vượng 

lâu dài. Ta phải cẩn thận để ý điểm này.  

10. Yêu quý mạng sống, nhớ ơn cơm áo  

Thế nào là yêu quý mạng sống ? Con 

người sở dĩ xứng đáng gọi là người chỉ vì 

có lòng thương xót mà thôi. Ta có thể trở 

nên người nhân nghĩa đạo đức hay không 
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đều căn cứ trên yếu tố đó. Đầu mùa xuân 

là lúc muôn loài mang thai sanh con đẻ cái. 

Cho nên Chu Lễ (1) quy định cấm giết súc 

vật cái làm đồ tế vào tháng Giêng. Mạnh 

Tử nói : “ Quân tử phải tránh xa nhà bếp” 

là để bảo toàn lòng thương xót của mình 

vậy. Các vị tiền nhân đều giữ bốn giới 

không ăn : “ Nghe tiếng kêu của con thú bị 

giết không ăn. Thấy con thú bị giết không 

ăn. Con thú do chính mình nuôi không ăn. 

Con thú bị giết vì mình không ăn”. Nếu 

chúng ta chưa có thể hoàn toàn bỏ hẳn 

được ăn mặn thì cũng nên bắt đầu tập giữ 

bốn giới này. Rồi dần dần tiến lên. Khi 

lòng từ bi ngày càng tăng trưởng, lúc đó 

không những giữ giới không sát sanh thú 

vật mà còn bảo vệ đến cả những con trùng 

nhỏ bé vì chúng cũng có linh tính, có mạng 

sống. Những áo lụa ta mặc đã phải nấu 

chết biết bao con tằm để lấy tơ ? Những 
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miếng cơm ta ăn phải cuốc đất giết hại côn 

trùng biết bao nhiêu ? Ta phải nhớ ơn và 

tiết kiệm từng miếng ăn áo mặc vì chúng 

chết để nuôi sống ta. Nếu ta phí phạm 

chẳng khác gì sát sanh ? Còn vô tình giết 

hại như tay đập chân giẫm thì biết đâu mà 

kể, ta phải hết sức tránh né. Thơ ngày xưa 

có hai câu: “ Thương chuột để lại chút 

cơm, thương ngài (2) không đốt đèn dầu”. 

Thật là từ bi biết bao !  

Hình thức hành thiện nhiều vô cùng tận, 

không sao kể hết. Hãy theo mười điều kể 

trên mà suy diễn phát huy thì tất cả công 

đức rồi sẽ đầy đủ.  

Chú thích:  

(1) Chu Lễ : là một cuốn sách do Chu 

Công viết để quy định mọi nghi lễ của 

triều đại nhà Chu. Các vua sau này đều căn 

cứ vào cuốn sách này để soạn ra nghi lễ 

của họ. (2) Ngài: một loại bướm nhỏ 
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thường bay vào những ngọn đèn sáng, đèn 

dầu  

Chương bốn : Đức hạnh khiêm tốn 

Kinh Dịch dạy quy luật vũ trụ :  

Luật thiên : Dư thừa bị rút bớt, Thiếu 

hụt được bổ thêm.  

Luật địa : Cao lồi bị bào mòn, Trũng 

thấp được bồi đắp.  

Luật quỷ thần : Kiêu ngạo bị trừng 

phạt, Khiêm tốn được ban phước.  

Luật người : Tự mãn bị người ghét, 

Khiêm hạ được giúp thương.  

 Qua những quy luật trên, chúng ta 

nhận thấy từ thiên, địa, quỷ, thần cho đến 

con người đều binh vực bên khiêm hạ. 

Trong Kinh Dịch (1) gồm 64 quẻ, quẻ nào 

cũng bao gồm tính chất tốt lẫn xấu, chỉ có 

quẻ Khiêm này trong đó 6 hào (2) đều tốt.  
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Kinh Thư cũng dạy rằng : “ Tự mãn 

gây thiệt thòi, Tự khiêm được ích lợi”. Ta 

nhiều lần đi thi với những bạn học đều 

nhận thấy rằng những thí sinh sắp sửa thi 

đậu đều có một khuông mặt tràn đầy khiêm 

tốn.  

Chú thích:  

(1) Kinh Dịch : dạy chúng ta hiểu rõ 

quy luật thiên nhiên cũng như quy luật con 

người để ta biết điều gì nên tìm đến và 

điều gì nên tránh né .  

(2) Hào : Trong Kinh Dịch có 64 quẻ. 

Mỗi quẻ gồm 6 hào, hào có nghĩa là giao 

nhau, nói lên tính chất tốt hay xấu cho từng 

trường hợp.  

Thật thà chất phát, cung kính vâng chìu, 

thận trọng dè dặt, bị nhục không cãi  

Năm Tân Mùi (1571), mười anh em 

trong huyện Gia Thiện chúng ta lên kinh 
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đô thi cử nhân. Trong đó Đinh Kính Vũ là 

người trẻ tuổi nhất và cũng là người khiêm 

tốn nhất trong đám. Ta nói cho người bạn 

Phi Cẩm Ba rằng : “ Người này năm nay sẽ 

đậu.” Phi Cẩm Ba không hiểu hỏi : “ Sao 

anh biết ?” Ta nói : “ Chỉ có người khiêm 

tốn mới gặp lành. Anh xem trong mười 

người chúng ta, có ai thật thà chất phát, 

không dành dẫn đầu lấy oai như Kính Vũ 

đâu? Có ai cung kính vâng chìu, thận trọng 

dè dặt như Kính Vũ đâu? Có ai bị làm 

nhục mà vẫn im lặng, bị nói xấu mà không 

biện hộ như Kính Vũ đâu? Người được 

như thế, trời đất quỷ thần đều sẽ phù hộ, 

làm sao mà không đậu được” ? Đến khi 

xem kết quả, quả thật Kính Vũ thi đậu.  

Khiêm hạ nghiêm nghị, thản nhiên nhận lỗi  

Năm Đinh Sửu (1577) ta đi thi tại Kinh 

đô. Ở chung phòng với ông Phùng Khai 
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Chí (1). Thấy ông khiêm hạ với nét mặt 

nghiêm nghị, không còn thấy những tạp 

khí ngày xưa nữa. Ông Phùng có một bạn 

tốt tên là Lý Tề Nghiêm, người thật thà 

thẳng thắn, thấy bạn làm sai là phê bình 

ngay trước mặt. Vậy mà ông Phùng thản 

nhiên nhận lỗi, không hề cãi lại. Tôi nói 

với ông Phùng rằng : “ Phước hay họa sắp 

đến đều có những dấu hiệu báo trước của 

nó. Nếu lòng thật sự khiêm tốn thì trời sẽ 

giúp. Theo nhận xét của tôi, ông năm nay 

chắc chắn thi đậu”. Sau đó ông Phùng đậu 

đúng y như ta đoán.  

 Ông Triệu Dư Phong, người tỉnh Sơn 

Đông, huyện Quan. Chưa đầy 20 tuổi đã 

thi đậu cử nhân. Nhưng sau đó thi tiến sĩ 

mãi vẫn không đậu. Thân phụ ông làm 

khoa trưởng huyện Gia Thiện. Ông Phong 

xin đi theo giúp việc. Trong huyện có ông 

Tiên Minh Ngộ, người tài cao học rộng, 
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ông Phong lấy làm ngưỡng mộ và đem 

những bài văn xuất sắc đến gặp ông Tiên 

Ngộ nhờ chỉ dạy. Nhưng không ngờ ông 

Ngộ lấy viết gạch bỏ hết những câu trong 

văn của ông Phong. Nếu là người khác 

chắc đã nổi nóng lên rồi, nhưng ông Phong 

không những không giận, mà lại khâm 

phục và nhanh chóng vâng lời sửa sai. 

Năm tới ông liền đậu tiến sĩ.  

Chú thích:  

(1) Phùng Khai Chi : Họ Phùng, tên 

Mộng Trinh, hiệu Khai Chi, người Triết 

Giang đời Minh. Học rộng chí cao, đậu 

tiến sĩ hạng nhất, làm quan biên soạn trong 

Hàn Lâm Viện.  

Phước sắp đến, trí tuệ mở : lông bông sẽ 

chững chạc, láo xược sẽ nghiêm nghị  

Năm Nhâm Thìn(1592), ta lên kinh đô 

ra mắt vua. Ở đó ta có quen ông Hạ Kiến 
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Sở. Thấy ông ta có khí sắc nhún nhường hạ 

mình, vẻ khiêm tốn tràn đầy. Ta về nói với 

bạn rằng: “ Trời sắp ban phước cho người 

này ! Vì phước chưa đến mà đã thấy trí tuệ 

mở (1). Một khi trí tuệ mở thì người lông 

bông sẽ chững chạc lại, người láo xược sẽ 

nghiêm nghị lại. Ông Kiến Sơ hiền lành ôn 

hoà đến mức như thế là dấu hiệu trời đã 

mở trí huệ cho ông”. Đến khi công bố kỳ 

thi kết quả, ông Kiến Sơ trúng tuyển thật.  

Chú thích:  

(1) Trí tuệ mở : Khi lòng yên tịnh đến 

một mức độ nào đó sẽ có hiện tượng khai 

trí tuệ. Có nghĩa là người đó sẽ cảm thấy 

đầu óc bỗng rõ ràng sáng sủa, những vấn 

đề ngày xưa không thấy mà bây giờ thấy 

rõ, những vấn đề ngày xưa cho là rắc rối 

nan giải bây giờ có thể giải quyết nhanh 

chóng dễ dàng, thái độ bề ngoài trở nên 

nghiêm nghị chững chạc.  
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Tạo công đức không cần tốn tiền, giữ niệm 

thiện trong lòng là đủ  

Ở huyện Giang Âm có ông Trương Uy 

Nghiêm, học vấn giỏi, văn chương hay, nổi 

tiếng trong giới văn học. Năm Giáp Ngọ 

(1594) đi thi cử nhân ở Nam Kinh. Ông ở 

trọ trong một ngôi chùa. Sau khi biết kết 

quả thi rớt, ông trở về chùa mở miệng 

mắng chửi giám khảo kỳ thi là mờ mắt, 

không thấy tài năng của ông. Lúc đó bên 

cạnh có một đạo sĩ nhìn ông mỉm cười. 

Ông Trương liền đổ cơn giận về phía đạo 

sĩ. Đạo sĩ bèn nói: “Văn chương của ông 

chắc chắn không hay !”. Ông Trương càng 

nổi nóng thêm nói rằng : “ Thầy chưa đọc 

văn tôi sao biết văn tôi không hay ?” Đạo 

sĩ nói : “ Làm văn hay điều khó nhất là 

phải sáng tác lúc trong lòng bình yên. Nay 

nghe ông chửi rủa lớn tiếng đủ thấy lòng 

ông không yên, như vậy văn của ông làm 
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sao hay được?” Ông Trương cảm thấy ông 

đạo sĩ có lý và xin chỉ dạy.  

Đạo sĩ nói : “ Đậu rớt đều do số mạng. 

Nếu số mạng không đậu thì dù văn chương 

hay cách nào cũng chẳng làm gì được. Cho 

nên phải tự thay đổi số mạng trước”. Ông 

Trương hỏi : “ Nếu là số mạng thì làm sao 

thay đổi?” Đạo sĩ nói : “Mạng tuy do trời 

tạo, nhưng đổi hay không là do ta. Chỉ cần 

hết lòng làm thiện, tích trữ âm đức (1). 

Phước nào mà chẳng cầu không được?” 

Ông Trương nói : “Tôi là học trò nghèo, 

tiền đâu để làm thiện?” Đạo sĩ nói : “ Việc 

thiện và âm đức chẳng qua phản ảnh tấm 

lòng của mình. Nếu luôn giữ một lòng 

lương thiện, công đức sẽ vô lượng. Như 

giữ lòng khiêm tốn chẳng hạn, chẳng cần 

tốn xu nào. Sao ông không tự xét lại mình 

mà lại còn chỉ trích giám khảo làm gì ?”  
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Từ đó về sau, ông Trương dẹp bỏ tập 

khí kiêu ngạo của mình và nghiêm chỉnh 

kiềm chế mình để đừng lạc vào con đường 

ngày xưa nữa. Vì vậy việc thiện mỗi ngày 

mỗi tu thêm, phước đức mỗi ngày mỗi tích 

lũy nhiều. Đến năm Đinh Dậu (1597), ông 

nằm mơ thấy đi đến một lầu cao, trông 

thấy danh sách trúng tuyển nhưng bên 

trong còn có nhiều chỗ bỏ trống. Ông hỏi 

người kế bên, người đó trả lời rằng : “Đây 

là danh sách trúng tuyển kỳ thi năm nay.” 

Hỏi: “ Tại sao có nhiều chỗ bỏ trống?” Trả 

lời rằng : “ Danh sách trúng tuyển cứ mỗi 

ba năm xét lại một lần, phải là những ai có 

âm đức và không gây tội lỗi mới có tên 

trong danh sách này. Như những chỗ bỏ 

trống đều là tên của những người đáng lẽ 

thi đậu nhưng vì hạnh kiểm của họ không 

tốt cho nên bị xóa đi.” Sau đó lại chỉ một 

chỗ trống trên bảng danh sách và nói rằng : 
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“ Đây là chỗ của ông. Ba năm nay ông 

kiểm soát mình khá cẩn thận, có lẽ cũng 

sắp có tên rồi đấy. Mong ông tự thương lấy 

mình, đừng làm lỗi lầm nữa”. Quả nhiên 

năm đó ông Trương đậu hạng 105.  

Chú thích:  

(1) Âm đức : Làm thiện ngấm ngầm 

không ai hay.  

Khiêm tốn đi đến đâu đều được hoan hỷ chỉ 

dạy, ích lợi vô cùng  

Qua những chuyện xảy ra ở trên, chúng 

ta thấy rằng, xung quanh chúng ta đều luôn 

có thần minh giám sát. Dĩ nhiên ai cũng 

muốn tích chứa phước đức và tránh né tai 

họa, việc ấy hoàn toàn là do ta quyết định. 

Ta phải luôn luôn nhớ đến việc kiểm soát 

hành động của mình. Đừng bao giờ làm 

mất lòng thiên địa quỉ thần, mà còn phải 

khiêm tốn hạ mình. Để cho thiên địa quỉ 
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thần lúc nào cũng thương xót ta, vậy mới 

tạo được cơ sở nhận phước. Còn những 

người tự cao đều không thể mở lòng rộng 

lượng hơn thêm. Dù một thời vượng lên rồi 

cũng không duy trì được lâu. Cho nên đối 

với người có chút hiểu biết, không ai muốn 

làm lòng mình nhỏ hẹp rồi hết chỗ chứa 

đựng phước báo. Hơn nữa, với lòng khiêm 

tốn, đi đến đâu cũng có người sẵn sàng chỉ 

dạy giúp đỡ, ích lợi vô cùng. Nhất là đối 

với những người đi theo con đường thi cử, 

khiêm tốn là điều không thể thiếu được.  

Chí nguyện như gốc rễ, có rễ mới có trái  

Người xưa nói rằng : “ Người ước 

mong công danh (1) sẽ có công danh. Ước 

mong phú quí sẽ có phú quí”. Ước mong 

của con người như rễ của cây, có rễ mới có 

trái. Muốn tạo vững ước mong này, ý nghĩ 

nào cũng phải khiêm tốn, việc làm nào 
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cũng tạo phương tiện cho người khác, dù là 

chuyện nhỏ như hạt bụi, cũng hết lòng mà 

cống hiến. Như thế mới cảm động trời đất 

rồi phước mới đến. Phải nhớ rằng phước 

tạo được hay không là do nơi ta. Nay 

người mong cầu thi đậu làm quan thường 

không có chí vững chắc ; Tùy cơn hứng, 

hứng lên thì hăng say, hứng xuống rồi bỏ. 

Mạnh tử nói với vua Tề Tôn rằng : “ Vua 

vui thích nhạc. Nếu vua vui mà không 

quên làm cho dân vui, khổ mà không quên 

giải quyết vấn đề khổ cho dân thì nước Tề 

không lý do gì mà không đi đến thịnh 

vượng”. Ta nhìn con đường công danh 

cũng như thế; Ta ước mong công danh, 

nhưng vẫn không quên nâng đỡ cho mọi 

người đều được công danh, số mạng mọi 

người đều chuyển biến vương thịnh.  

Chú thích:  

 (1) Công danh : khi thi đậu từ tú tài trở  
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 lên mới được gọi là có công danh  


